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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí 

1.1. Mục 

tiêu của 

chương 

trình đào 

tạo được 

xác định rõ 

ràng, phù 

hợp với sứ 

mạng và 

tầm nhìn 

của cơ sở 

giáo dục 

đại học, 

phù hợp 

với mục 

tiêu của 

giáo dục 

đại học quy 

1 H1.01.01.01 

Thông tư 07/2015/ BGĐT Ban hành Quy định 

về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp … 

07/2015/TT-BGDĐT 

 ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

2 H1.01.01.02 
Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT, bồi 

dưỡng 

QĐ. ĐT-01, 

ngày 10/05/2017 
Trường ĐHSP 

 

3 H1.01.01.03 

Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHSP 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

192/QĐ-ĐHSP, ngày 

02/3/2017 
Trường ĐHSP 

 

Mục tiêu giáo dục, chuẩn đầu ra cấp trường 2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP  

Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHSP ban 

hành Sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐHSP 

34/NQ-ĐU 

 ngày 09/3/2010 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, tầm 

nhìn của Trường ĐHSP 

3021/NQ-ĐU ngày 

12/5/2016 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, triết 

lý giáo dục và mục tiêu giáo dục cấp Trường 

1018/QĐ-ĐHSP ngày 

16/8/2019 
Trường ĐHSP 

 

4 H1.01.01.04 
Quyết định ban hành mục tiêu và CĐR CTĐT 

GDMN 2019, 2021 

583/QĐ-ĐHSP ngày 

26/4/2019; 

930/QĐ-ĐHSP ngày 

03/6/2021 

Trường ĐHSP 
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định tại 

Luật giáo 

dục đại 

học. 

5 H1.01.01.05 CTĐT ngành GDMN 2021 
1168/QĐ-ĐHSP ngày  

15/7/2021 
Trường ĐHSP 

 

6 H1.01.01.06 
Chiến lược phát triển Trường ĐHSP giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn 2030 

19/NQ-HĐT ngày 

30/9/2021 
Trường ĐHSP 

 

7 H1.01.01.07 Biên bản thẩm định CTĐT Khoa GDMN 2019, 2021 Khoa GDMN  

8 H1.01.01.08 CTĐT ngành GDMN 2019, 2021 2019, 2021 Khoa GDMN  

9 H1.01.01.09 
Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và 

công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

Số 2067/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

10 H1.01.01.10 
Biên bản hội đồng khoa thông qua dự theo 

MT, CĐR CTĐT 
2021 Khoa GDMN 

 

11 H1.01.01.11 
Báo cáo Kết quả khảo sát các bên liên quan về 

MT, CĐR CTĐT ngành GDMN 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

12 H1.01.01.12 MT, CĐR ngành GDMN 2021 
930/QĐ-ĐHSP ngày 

03/6/2021 
Trường ĐHSP 

 

13 H1.01.01.13 
Luật giáo dục 2005, Luật GDĐH 2012, Luật 

GDĐH sửa đổi 2018 

38/2005/QH11 

08/2012/QH13 

34/2018/QH14 

Quốc hội 

 

14 H1.01.01.14 

Bản đối sánh CĐR CTĐT của Khoa và CĐR 

CTĐT Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

2021 Khoa GDMN 

 

15 H1.01.01.15 Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên quan  2019, 2021 Khoa GDMN  

16 H1.01.01.16 

Biên bản tổng kết kiến tập, thực tập sư phạm 

2016-2021/ Kết luận Hội nghị tổng kết kiến 

tập, thực thập sư phạm 2016-2021 

2016-2021 Trường ĐHSP 

 

17 H1.01.01.17 Kế hoạch năm học/Kế hoạch đào tạo ngành 2017-2021 Khoa GDMN  
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GDMN 

18 H1.01.01.18 

Trang thông tin điện tử của Trường công bố 

công khai CĐR của CTĐT, Khoa 
2019, 2021 Trường ĐHSP 

 

Trang thông tin điện tử của Khoa công bố 

công khai CĐR của CTĐT 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

19 H1.01.01.19 
Tờ rơi, áp phích, hình ảnh video quảng bá MT, 

CĐR CTĐT ngành GDMN 
2019-2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chí 

1.2. Chuẩn 

đầu ra của 

chương 

trình đào 

tạo được 

xác định rõ 

ràng, bao 

quát được 

cả các yêu 

cầu chung 

và yêu cầu 

chuyên biệt 

mà người 

học cần đạt 

được sau 

khi hoàn 

thành 

1 H1.01.02.01 

Thông tư 07/2015/ BGĐT Ban hành Quy định 

về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học … 

07/2015/TT-BGDĐT 

Ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT. 

 

2 H1.01.02.02 

Quyết định 2066/QĐ-ĐHSP Quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi chương trình giáo dục và quy trình 

xây dựng, thầm định, ban hành chương trình 

đào tạo 

Số 2066/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và 

công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

Số 2067/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

3 H1.01.02.03 
Quyết định ban hành mục tiêu và CĐR CTĐT 

GDMN 2019, 2021 

Số 583/QĐ-ĐHSP, 

930/QĐ-ĐHSP, 
Trường ĐHSP 

 

4 H1.01.02.04 
Khung trình độ quốc gia 1982/2016 trình độ 

đại học (bậc 6) 

1982/QĐ-TTg, ngày 

18/10/2016 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

5 H1.01.02.05 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo 2017-

2020 
2016-2020 Khoa GDMN 

 

Bản đối sánh CT GDMN với các Trường đại 2017, 2019, 2021 Khoa GDMN  
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chương 

trình đào 

tạo 

học uy tín trong và ngoài nước 

6 H1.01.02.06 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến các bên liên quan  2019, 2021 Khoa GDMN  

Biên bản họp Hội đồng khoa góp ý thông qua 

MT, CĐR CTĐT 
2019,2021 Khoa GDMN 

 

7 H1.01.02.07 
Báo cáo Kết quả khảo sát các bên liên quan về 

MT, CĐR CTĐT ngành GDMN 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

8 H1.01.02.08 
Ma trận đối sánh CĐR CTĐT 2019, 2021 với 

Khung trình độ Quốc gia 2018 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

9 H1.01.02.09 
Ma trận thể hiện đóng góp của HP vào việc 

thực hiện CĐR 2019, 2021 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

10 H1.01.02.10 

Biên bản thông qua dự thảo MT, CĐR của Tổ 

rà soát điều chỉnh chương trình của hội đồng 

khoa 

2019,2021 Khoa GDMN 

 

11 H1.01.02.11 Đề cương chi tiết học phần CTĐT 2021 2021 Khoa GDMN  

12 H1.01.02.12 Website công bố CĐR CTĐT 2021 Khoa GDMN  

Tiêu chí 

1.3. CĐR 

của CTĐT 

phản ánh 

được yêu 

cầu của 

các bên 

liên quan, 

được định 

kỳ rà soát, 

1 H1.01.03.01 
Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và 

công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

Số 2067/QĐ-ĐHSP 

Ngày 27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

2 H1.01.03.02 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương trình định 

kì 
2019, 2021 Trường ĐHSP 

 

3 H1.01.03.03 

Luật GD ĐH 2012, Luật GD ĐH sửa đổi 2018 
08/2012/QH13 

34/2018/QH14 
Quộc hội 

 

Thông tư 07/2015/ BGĐT Ban hành Quy định 

về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 
Bộ GD&ĐT 
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điều chỉnh 

và được 

công bố 

công khai 

dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, 

ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ 

4 H1.01.03.04 Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên quan  2019, 2021 Khoa GDMN  

5 H1.01.03.05 

Biên bản tổng kết kiến tập, thực tập sư phạm 

2016-2021/ Kết luận Hội nghị tổng kết kiến 

tập, thực thập sư phạm 2016-2021 

2016-2021 Trường ĐHSP 

 

6 H1.01.03.06 
Bảng so sánh kết quả xếp loại đối với NH tốt 

nghiệp CTĐT 2016-2021 
2021 Khoa GDMN 

 

7 H1.01.03.07 
Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non  
26/2018/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 

 

8 H1.01.03.08 

CĐR, CTĐT ngành GDMN Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh  
2021 

Trường ĐHSP 

TP-HCM 

 

CĐR, CTĐT ngành GDMN Đại học Sư phạm 

Hà Nội 
2021 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

 

9 H1.01.03.09 

Bản đối sánh CĐR CTĐT của Khoa và CĐR 

CTĐT Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

2019 Khoa GDMN 

 

10 H1.01.03.10 Biên bản thành lập nhóm rà soát CTĐT  2019, 2021 Khoa GDMN  

11 H1.01.03.11 Dự thảo lần 1 CĐR CTĐT 2019, 2021 Khoa GDMN  

12 H1.01.03.12 
Báo cáo Kết quả khảo sát các bên liên quan về 

MT, CĐR CTĐT ngành GDMN 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

13 H1.01.03.13 
Biên bản họp Hội đồng khoa góp ý thông qua 

MT, CĐR CTĐT 
2021 Khoa GDMN 

 

14 H1.01.03.14 Quyết định ban hành mục tiêu và CĐR CTĐT 583/QĐ-ĐHSP; Trường ĐHSP  
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GDMN 2017, 2019, 2021 930/QĐ-ĐHSP; 

 

15 H1.01.03.15 

Trang thông tin điện tử của Trường công bố 

công khai CĐR của CTĐT 
2019-2021 Trường ĐHSP 

 

Trang thông tin điện tử của Khoa công bố 

công khai CĐR của CTĐT 
2021 Khoa GDMN 

 

16 H1.01.03.16 
Báo cáo kết quả khảo sát MT, CĐR CTĐT 

2019 
2019 Khoa GDMN 

 

17 H1.01.03.17 
Thông tư 08/2021/TT-BGD ĐT Ban hành quy 

chế đào tạo đại học 

08/2021/TT-BGĐT ngày 

18/3/2021 
Bộ GD&ĐT 

 

18 H1.01.03.18 
Báo cáo kết quả khảo sát MT, CĐR CTĐT 

2021 
2021 Khoa GDMN 

 

19 H1.01.03.19 Báo cáo rà soát CTĐT hằng năm 2016-2021 Khoa GDMN  

20 H1.01.03.20 
Kế hoạch, nội dung tổ chức Tuần Sinh hoạt 

công dân  
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

21 H1.01.03.21 
Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm đầu khóa (Giới 

thiệu CĐR CTĐT) 
2019-2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 

2.1. 

Bản mô tả 

CTĐT đầy 

đủ thông 

tin và cập 

nhật 

1 H2.02.01.01 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/08/2007 
Bộ GD&ĐT 

 

Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm 

định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo 

dục đại học 

17/2021/TT-BGDDT ngày 

22/6/2021 
Bộ GD&ĐT 

 

2 H2.02.01.02 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

chế đào tạo đại học và cao đăng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 

57/2012/TT-BGDĐT ngày 

27/12/2012 
Bộ GD&ĐT 
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định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15 tháng 8 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

3 H2.02.01.03 

Công văn số 1834/ĐHĐN-ĐT về việc Bổ sung 

và thống nhất một số quy định tại Thông tư 

57/2012/TT-BGDĐT  

1834/ĐHĐN-ĐT ngày 

18/04/2013 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

4 H2.02.01.04 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình 

giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, 

ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGD&ĐT Bộ GD&ĐT 

 

QĐ điều kiện, trình tự, thủ tục mở mã ngành 

ĐT và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi QĐ mở 

ngành ĐT trình độ ĐH 

22/2017/TT-BGD&ĐT Bộ GD&ĐT 
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H2.02.01.05 

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học 

04/2016/TT-BGTĐT ngày 

14/3/2016 
Bộ GD&ĐT 

 

Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các 

trình độ của GDĐH 

1669/KTKĐCLGD-KĐĐH 

ngày 31/12/2019 

Cục QLCT-

KĐCLGD 

 

 

6 
H2.02.01.06 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào 

tạo 2017 

575/QĐ-ĐHSP ngày 

6/6/2017 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào 

tạo 2019 

963/QĐ-ĐHSP ngày 

31/7/2019 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào 

tạo 2021 

1168/QĐ-ĐHSP 

ngày15/7/2021 
Trường ĐHSP 

 

7 H2.02.01.07 Cuốn CTĐT ngành GDMN  2019, 2021 Khoa GDMN  

8 H2.02.01.08 Bản mô tả CTĐT GDMN  2019, 2021 Khoa GDMN  
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9 H2.02.01.09 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình 

giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, 

ban hành chương trình đào tạo 

Số 2066/QĐ-ĐHSP 

Ngày 27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và 

công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

Số 2067/QĐ-ĐHSP 

Ngày 27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

Thông báo kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT 

trình độ Đại học chính quy 2021 

Số 144/KH-ĐHSP ngày 

ngày 22/2/2021 
Trường ĐHSP 

 

Thông báo kết luận cuộc họp về việc cải tiến, 

rà soát CTĐT 2021 trình độ Đại học chính quy 

Số 237/TB-ĐHSP ngày 

5/3/2021 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định thành lập tổ soạn thảo năm 2021 
Số 315/QĐ-ĐHSP ngày 

25/2/2021 
Trường ĐHSP 

 

10 H2.02.01.10 
Báo cáo rà soát CTĐT hàng năm ngành 

GDMN 
2017; 2019; 2021 Khoa GDMN 

 

11 H2.02.01.11 
Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 

Số 1074/KTKĐCLGD-

KĐĐH 

Cục 

KTKĐCLGD 

 

12 H2.02.01.12 
Thông tư 08/2021/TT-BGD ĐT Ban hành quy 

chế đào tạo đại học 

Số 08/TT-BGDDT ngày 

18/3/2021 
Bộ GD&ĐT 

 

13 H2.02.01.13 

Phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về 

bản mô tả CTĐT GDMN 2021 
2021 Khoa GDMN 

 

Báo cáo phân tích kết quả khảo sát ý kiến về 

bản mô tả CTĐT GDMN 2021 
2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chí 

2.2: Đề 

cương các 
1 H2.02.02.01 

Ma trận quan hệ học phần và CĐR của 

Chương trình đào tạo 
2021 Khoa GDMN 

 

Ma trận đối sánh CĐR với khung trình độ 

Quốc gia Việt Nam 
2021 Khoa GDMN 
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học phần 

đầy đủ và 

cập nhật 
2 H2.02.02.02 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình 

giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, 

ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-BGD&ĐT Bộ GD&ĐT 

 

3 H2.02.02.03 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình 

giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, 

ban hành chương trình đào tạo 

Số 2066/QĐ-ĐHSP 

Ngày 27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

4 H2.02.02.04 Mẫu Đề cương cho tiết các năm  2017, 2019, 2021 
Phòng ĐT – 

Trường ĐHSP 

 

5 H2.02.02.05 

Thông báo kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT 

trình độ Đại học chính quy 2021 

Số 144/KH-ĐHSP ngày 

22/2/2021 
Trường ĐHSP 

 

Thông báo kết luận cuộc họp về việc cải tiến, 

rà soát CTĐT 2021 trình độ Đại học chính quy 

Số 237/TB-ĐHSP ngày 

5/3/2021 
Trường ĐHSP 

 

6 H2.02.02.06 Đề cương chi tiết học phần năm 2017 2017 Khoa GDMN  

7 H2.02.02.07 Đề cương chi tiết học phần năm 2019 2019 Khoa GDMN  

8 H2.02.02.08 Đề cương chi tiết học phần năm 2021 2021 Khoa GDMN  

9 H2.02.02.09 
Biên bản họp thảo luận của các Bộ môn và Hội 

đồng Khoa về việc chỉnh sửa các đề cương 
2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chí 

2.3. Bản 

mô tả 

chương 

1 H2.02.03.01 

Quyết định ban hành CĐR Chương trình đào 

tạo ngành GDMN 2021 

930/QĐ-ĐHSP 

ngày3/6/2021 
Trường ĐHSP 

 

Bản mô tả CTĐT GDMN  2019, 2021 Khoa GDMN  

Đề cương chi tiết học phần năm 2017, 2019, 

2021 
2019, 2019, 2021 Khoa GDMN 
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trình đào 

tạo và các 

đề cương 

học phần 

được công 

bố công 

khai và các 

bên liên 

quan dễ 

dàng tiếp 

cận 

2 H2.02.03.02 

Hệ thống Website P. ĐT: 

https://daotao.ued.udn.vn/  
2021 

Phòng ĐT-

Trường ĐHSP 

 

Hệ thống Website GDMN: 

http://gdmn.ued.ued.vn/  
2021 Khoa GDMN 

 

3 H2.02.03.03 Tờ rơi tuyển sinh 2019,2021   

4 H2.02.03.04 

Quy định và nội dung tuần sinh hoạt sinh viên 

đầu khóa 
2021 Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch Chương trình đón Tân sinh viên 2021 Khoa GDMN  

5 H2.02.03.05 Kế hoạch học tập của sinh viên 2021 Trường ĐHSP  

6 H2.02.03.06 Trang cá nhân của sinh viên 2021 Trường ĐHSP  

7 H2.02.03.07 
Báo cáo khảo sát ý kiến các bên liên quan về 

CTĐT 
2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.1. 

Chương 

trình dạy 

học được 

thiết kế dựa 

trên chuẩn 

đầu ra 

1 H3.03.01.01 CĐR CTĐT ngành GDMN 
Số 930 QĐ/ĐHSP ngày 

3/6/2021 
Trường ĐHSP 

 

2 H3.03.01.02 

Quy định về khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu 

về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 

dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS. 

Số 07/2015 /TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

3 H3.03.01.03 

Luật giáo dục 2005 
Số 38/2005/QH13 

ngày 14/6/2005 
Quốc hội 

 

 

Luật giáo dục đại học 2012 
Số 08/2012/QH13 

ngày 18/6/2012 
Quốc hội 

 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luậy của 
Số 34/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 Quốc hội 
 

https://daotao.ued.udn.vn/
http://gdmn.ued.ued.vn/
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luật giáo dục đại học  

4 H3.03.01.04 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định và ban hành CTĐT 

Số 2066/QĐ-ĐHSP ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và 

công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

Số 2067/QĐ-ĐHSP ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

5 H3.03.01.05 Bản mô tả CTĐT ngành GDMN 2021 2021 Khoa GDMN  

6 H3.03.01.06 
Biên bản họp Tổ bộ môn GDMN 

Biên bản họp Hội đồng Khoa 
 2021 Khoa GDMN 

 

7 H3.03.01.07 
Biên bản góp ý của NTD, CSV về CTDH 

ngành  GDMN 
2021 Khoa GDMN 

 

8 H3.03.01.08 

Bảng đối sánh CTĐT cử nhân GDMN – ĐHSP 

ĐHĐN và ĐH Quốc Gia HN; ĐHSP Hà Nội;  

GDMN – ĐH Trung Quốc 

2021 Khoa GDMN 

 

9 H3.03.01.09 Khung CTĐT ngành GDMN, K2017, 2019 2017, 2019 Khoa GDMN  

10 H3.03.01.10 
Báo cáo rà soát CTĐT hàng năm ngành 

GDMN 
2017, 2019, 2021 Khoa GDMN 

 

11 H3.03.01.11 Khung CTĐT ngành GDMN 2021 Khoa GDMN  

12 H3.03.01.12 Ma trận quan hệ học phần và CĐR 2021 Khoa GDMN  

  Ma trận phát triển các kỹ năng, kiến thức 2021 Khoa GDMN  

13 H3.03.01.13 Đề cương chi tiết các học phần 2021 Khoa GDMN  

14 H3.03.01.14 
Kế hoạch đào tạo ngành GDMN K2017, 2019, 

2021 

Số 963/QĐ-ĐT ngày 

31/7/2019 
Trường ĐHSP 

 

15 H3.03.01.15 Quy trình lập kế hoạch giảng dạy QT.DT-03 ngày 10.5.2019 Trường ĐHSP  

16 H3.03.01.16 Bảng phân công giảng dạy 2021 Trường ĐHSP  
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17 H3.03.01.17 Lí lịch khoa học của GV 2021 Trường ĐHSP  

18 H3.03.01.18 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ giảng dạy 2021 Trường ĐHSP  

19 H3.03.01.19 
Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ 

chính quy đào tạo theo học tín chỉ 
2019 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

3.2. 

Đóng góp 

của mỗi 

học phần 

trong việc 

đạt được 

chuẩn đầu 

ra là rõ 

ràng 

 

1 H3.03.02.01 Bản mô tả CTĐT ngành GDMN K2021 2021 Khoa GDMN  

2 H3.03.02.02 
Quy chế đào tạo ĐH và Cao đẳng chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15/7/2007 
Bộ GD& ĐT 

 

3 H3.03.02.03 
Quy chế đào tạo ĐH và Cao đẳng chính quy 

theo hệ thống tín chỉ của ĐHĐN 

Số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 

ngày 29/01/2008 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

4 H3.03.02.04 
Quy chế đào tạo ĐH và Cao đẳng chính quy 

theo hệ thống tín chỉ của ĐHSP 

Số 264/QĐ-ĐHSP 

19/10/2010 
Trường ĐHSP 

 

5 H3.03.02.05 Đề cương chi tiết các học phần 2021 2021 
Khoa GDMN 

 

 

6 H3.03.02.06 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình thẩm định, 

ban hành CTĐT 

Số 2066/QĐ-ĐHSP ngày  

27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

7 H3.03.02.07 Bảng phân công giảng dạy 2021 Trường ĐHSP  

8 H3.03.02.08 Lí lịch khoa học của GV 2021 
Đại học Đà 

Nẵng 

 

9 H3.03.02.09 
Biên bản góp ý các bên liên quan về  CTDH 

ngành GDMN 
2021 Khoa GDMN 

 

10 H3.03.02.10 Biên bản họp Hội đồng Khoa 2021 Khoa GDMN  

11 H3.03.02.11 

Bảng đối sánh CTĐT cử nhân GDMN – ĐHSP 

ĐHĐN với một số trường Đại học trong nước 

và nước ngoài 

2021 Khoa GDMN 
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12 H3.03.02.12 Ma trận quan hệ học phần và CĐR 2021 Khoa GDMN  

13 H3.03.02.13 
Ma trận đối sánh CĐR với khung trình độ 

Quốc gia Việt Nam 
2021 Khoa GDMN 

 

14 H3.03.02.14 Kế hoạch đào tạo ngành GDMN K2021 2021 Trường ĐHSP  

15 H3.03.02.15 Khung CTĐT  ngành   GDMN 2021 2021 Trường ĐHSP  

16 H3.03.02.16 
Website đăng tải về kế hoạch đào tạo của 

trường và khoa 
2021 Trường ĐHSP 

 

17 H3.03.02.17 CĐR của CTĐT ngành GDMN 2021 
Khoa GDMN 

 

 

18 H3.03.02.18 Ma trận CĐR học phần 2021 
Khoa GDMN 

 

 

19 H3.03.02.19 

Biên bản phân công GV biên soạn và GV thẩm 

định ĐCCT 

 Biên bản nghiệm thu ĐCCT 
2021 

Khoa GDMN 

 

 

20 H3.03.02.20 
Báo cáo kết quả khảo sát SV về công tác giảng 

dạy các học phần 
2017, 2019, 2020 Trường ĐHSP 

 

21 H3.03.02.21 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về 

CTĐT 
2021 

Khoa GDMN 

 

 

Tiêu chí 

3.3. 

Chương 

trình dạy 

học có cấu 

trúc, trình 

tự logic; 

nội dung 

1 H3.03.03.01 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục 

Số 07/2015 /TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

2 H3.03.03.02 
Quy chế đào tạo ĐH và Cao đẳng chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15/7/2007 
Bộ GD&ĐT 

 

3 H3.03.03.03 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

Số 2066/QĐ-ĐHSP ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHSP 
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cập nhật và 

có tính tích 

hợp 

của giáo dục đại học và quy trình phẩm định, 

ban hành CTĐT 

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và 

công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

Số 2067/QĐ-ĐHSP ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin đối với sinh viên đại học chính 

quy 

Số 1471/ QĐ-ĐHSP ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu 

ra đối với sinh viên đại học hệ chinh quy đào 

tạo đại trà 

Số 1470/QĐ-ĐHSP ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

4 H3.03.03.04 
- Khung CTĐT  ngành   GDMN 2021 

- Kế hoạch đào tạo ngành GDMN K2021 

Số 1168/ QĐ-ĐHSP ngày 

15/7/2021 
Trường ĐHSP 

 

5 H3.03.03.05 Ma trận quan hệ học phần và CĐR 2021 Khoa GDMN  

6 H3.03.03.06 
Ma trận đối sánh CĐR với khung trình độ 

Quốc gia Việt Nam 
2021 Khoa GDMN 

 

7 H3.03.03.07 CĐR của CTĐT ngành GDMN 2021 Khoa GDMN  

8 H3.03.03.08 Đề cương chi tiết các học phần 2021 Khoa GDMN  

9 H3.03.03.09 Kế hoạch đào tạo của nhà trường 2021 Trường ĐHSP  

10 H3.03.03.10 Thời khóa biểu năm học 2019-2021 Trường ĐHSP  

11 H3.03.03.11 
Website của Khoa đăng tải về kế hoạch đào 

tạo 
http://gdmn.ued.udn.vn  Khoa GDMN 

 

12 H3.03.03.12 Quy trình lập kế hoạch giảng dạy 
QT.ĐT-03 

ngày 10/05/2019 
Trường ĐHSP 

 

13 H3.03.03.13 Bảng phân công giảng dạy 2021 Trường ĐHSP  

14 H3.03.03.14 Lí lịch khoa học của GV  2021 Trường ĐHSP  

15 H3.03.03.15 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ giảng dạy  2019-2021 Trường ĐHSP  

16 H3.03.03.16 Minh chứng về các cuộc thi, hoạt động trải 2019-2021 Trường ĐHSP  

http://gdmn.ued.udn.vn/
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nghiệm của sinh viên 

17 H3.03.03.17 
Biên bản rà soát CTĐT các năm 2017, 2019, 

2021 
2017, 2019, 2021 Khoa GDMN 

 

18 H3.03.03.18 
Khung CTĐT và kế hoạch đào tạo ngành   

GDMN 2017 

Số 575/ QĐ-ĐHSP ngày 

06/6/2017 
Trường ĐHSP 

 

19 H3.03.03.19 
Khung CTĐT và kế hoạch đào tạo ngành   

GDMN 2019 

Số 963/ QĐ-ĐHSP ngày 

31/7/2019 
Trường ĐHSP 

 

20 H3.03.03.20 
Biên bản hội thảo lấy ý kiến của NTD và CSV 

về CTDH ngành GDMN  
2021 Khoa GDMN 

 

21 H3.03.03.21 

Bảng đối sánh CTĐT cử nhân GDMN – ĐHSP 

ĐHĐN và GDMN – ĐH GD ĐH Quốc gia; 

ĐH SP Hà Nội;  trường ĐH Trung Quốc 

2021 Khoa GDMN 
 

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tiêu chí 

4.1: Triết lý 

giáo dục 

hoặc mục 

tiêu giáo 

dục được 

tuyên bố rõ 

ràng và 

được phổ 

biến tới các 

bên liên 

quan 

1 H4.04.01.01 
Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, triết 

lý giáo dục và mục tiêu giáo dục cấp Trường 

1018/QĐ-ĐHSP ngày 

16/8/2019 
Trường ĐHSP 

 

2 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP, ĐHĐN 

giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 

773/QĐ-ĐHSP ngày 

28/12/2012 
Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP ĐHĐN 

giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 
2002/NQ-HĐT, 03/12/2020 Trường ĐHSP 

 

3 H4.04.01.03 Luật giáo dục 2019 Luật số 43/2019/QH14 Quốc hội  

4 H4.04.01.04 Luật giáo dục đại học 2012 Luật số 08/2012/QH13 Quốc hội  

5 H4.04.01.05 
Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động 

của Trường ĐHSP hàng năm 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

6 H4.04.01.06 
Kế hoạch hoạt động của Trường ĐHSP hàng 

năm 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

7 H4.04.01.07 Link website công bố triết lý và mục tiêu giáo 2020 Trường ĐHSP  
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dục của Trường  https://ued.udn.vn/about/  

8 H4.04.01.08 Ảnh poster về triêt lý giáo dục 2020 Trường ĐHSP  

9 H4.04.01.09 Chương trình đào tạo ngành GDMN 2017,2019, 2021 Trường ĐHSP  

10 H4.04.01.10 Đề cương chi tiết học phần 2021 Khoa GDMN  

11 H4.04.01.11 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS-

SV đầu khóa 
2017, 2019, 2020 Trường ĐHSP 

 

12 H4.04.01.12 Hình ảnh hoạt động của LCĐ Khoa GDMN 2018-2021 Khoa GDMN  

13 H4.04.01.13 Mục tiêu và CĐR CTĐT 2021 Trường ĐHSP  

14 H4.04.01.14 Báo cáo kết quả khảo sát MT, CĐR, CTĐT 2021 Khoa GDMN  

15 H4.04.01.15 
Website của Khoa GDMN giáo dục công bố 

mục tiêu và CĐR ngành học 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

16 H4.04.01.16 Giấy khen giải thưởng các cấp của SV  Khóa 17 - 21 Khoa GDMN  

Tiêu chí 

4.2. Các 

hoạt động 

dạy và học 

được thiết 

kế phù hợp 

để đạt được 

chuẩn đầu 

ra 

1 H4.04.02.01 
Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra 

CTĐT ngành GDMN năm 2021, 
930/QĐ-ĐHSP, 3/6/2021 Trường ĐHSP 

 

2 H4.04.02.02 

Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần 

vào việc đạt chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo. 

2021 Khoa GDMN 

 

3 H4.04.02.03 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp, kĩ 

thuật dạy học phục vụ chiến lược dạy học của 

chương trình đào tạo 

Tháng 6/2021 Trường ĐHSP 

 

4 H4.04.02.04 
Đề cương chi tiết học phần thuộc khối kiến 

thức GD Đại cương 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

5 H4.04.02.05 
Đề cương chi tiết học phần thuộc khối kiến 

thức GD Chuyên nghiệp 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

6 H4.04.02.06 Đề cương chi tiết học phần kiến tập, thực tập 2019, 2021 Khoa GDMN  

https://ued.udn.vn/about/


 

17 

 

và khóa luận tốt nghiệp 

Đề cương học phần thay thế khóa luận tốt 

nghiệp 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

7 H4.04.02.07 MT và CĐR ngành GDMN 2019,2021 Khoa GDMN  

8 H4.04.02.08 Kế hoạch và khung CTĐT khóa 2021 2021 Khoa GDMN  

9 H4.04.02.09 
Quyết định ban hành “Quy định đào tạo trình 

độ đại học, hệ chính quy theo hệ thông tín chỉ” 

1473/QĐ-ĐHSP ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

10 H4.04.02.10 

Quyết định ban hành quy định kiến tập và thực 

tập sư phạm trình độ đại học, hình thức đào 

tạo chính quy  

Số 1639/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

 

11 H4.04.02.11 
Báo cáo kết qua kiến tập, thực tập tại các cơ sở 

giáo dục mầm non 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

12 H4.04.02.12 
Kế hoạch và hình ảnh hoạt động hội thảo, 

seminar của khoa 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

13 H4.04.02.13 
Website học tập, kiểm tra đánh giá, học tập 

trực tuyến sử dụng cho các lớp Đại học 
2019,2020 Trường ĐHSP 

 

14 H4.04.02.14 

Quyết định thành lập trung tâm học liệu E-

Learning, hình ảnh trung tâm học liệu phục vụ 

nhu cầu học tập và nghiên cứu 

1718/QĐ-HĐT ngày 

15/8/2020 
Trường ĐHSP 

 

15 H4.04.02.15 
Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo của 

Khoa 
2021 

Trung tâm học 

liệu- Elearning 

 

16 H4.04.02.16 
Hướng dẫn tổ chức, đào tạo trực tuyến tại 

trường ĐHSP 

259/HS-ĐHSP, ngày 

07/4/2020 
Trường ĐHSP 

 

17 H4.04.02.17 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2016-2021 Phòng CTSV  

18 H4.04.02.18 Quyết định, quy định về giảng viên kiêm cố 2017-2021 Trường ĐHSP  
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vấn học tập 

19 H4.04.02.19 
Website quản lý học tập trực tuyến:       

http://qlht.ued.udn.vn/canbo/  
2021 Trường ĐHSP 

 

20 H4.04.02.20 
Thống kế đề tài NCKH của GV và SV khoa 

GDMN 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

21 
H4.04.02.21 

Danh sách giảng viên cơ hữu, lí lịch khoa học 

của GV 
2019 Khoa GDMN 

 

 Lí lịch khoa học Giảng viên khoa 2021 Khoa GDMN  

22 H4.04.04.22 
Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi của người 

học về các học phần 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

4.3. Các 

hoạt động 

dạy và học 

thúc đẩy 

việc rèn 

luyện các 

k ỹ năng, 

nâng cao 

khả năng 

học tập 

suốt đời 

của người 

học 

1 H4.04.03.01 
Đề cương chi tiết các học phần  

 
2021 Khoa GDMN 

 

2 H4.04.03.02 
Danh sách tổng hợp sinh viên NCKH 2017 – 

2021 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

3 

 
H4.04.03.03 

Quyết định thành lập hội đồng chấm khóa luận 2019-2021 Trường ĐHSP  

Biên bản chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 

15,16,17 
2019-2021 Khoa GDMN 

 

4 H4.04.03.04 Web học tập trực tuyến 2021 Trường ĐHSP  

5 H4.04.03.05 Hình ảnh về không gian tự học 2021 Trường ĐHSP  

6 H4.04.03.06 

Danh mục sách, tài liệu tham khảo của ngành 

GDMN tại Trung tâm học liệu và E-leaning 

của Trường ĐHSP-ĐHĐN 

2021 Trường ĐHSP 

 

7 H4.04.03.07 
Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường ĐHSP-ĐHĐN 

1292/QĐ-ĐHSP ngày 

18/9/2018 
Trường ĐHSP 

 

8 H4.04.03.08 Danh sách đề tài, hình ảnh giấy khen SV 2017-2021 Trường ĐHSP  

http://qlht.ued.udn.vn/canbo/
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NCKH của Khoa 

9 H4.04.03.09 
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Giáo dục học – 

Giáo dục mầm non 
2020, 2021 Trường ĐHSP 

 

10 H4.04.03.10 

Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên NCKH  2019-2020 Trường ĐHSP  

Hình ảnh sinh viên tham dự hội thảo, seminar 

cấp khoa 
2019-2020 Khoa GDMN 

 

11 

 
H4.04.03.11 

Kế hoạch tổ chức hội thi “Nghiệp vụ sư phạm 

hàng năm” 
2019-2021 Khoa GDMN 

 

Hình ảnh hoạt động CLB Aerobic Shine your 

life 
2020 Trường ĐHSP 

 

12 H4.04.03.12 Hình ảnh hoạt động hội thảo, seminar của khoa 2020-2021 Khoa GDMN  

13 H4.04.03.13 
Báo cáo khảo sát ý kiến người học về các học 

phần 
2021 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 

5.1 

Việc đánh 

giá kết quả 

học tập của 

người học 

được thiết 

kế phù hợp 

với mức độ 

đạt được 

CĐR 

1 H5.05.01.01 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 8/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/ 3/ 2021 
Bộ GD&ĐT 

 

2 H5.05.01.02 

Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm 

định, ban hành CTĐT các trình độ của giáo 

dục đại học 

Số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22/ 6/ 2021 
Bộ GD&ĐT 

 

3 H5.05.01.03 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 

số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 

năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số 57/2012/TT-BGDĐT, 

ngày 27/ 12/ 2012 
Bộ GD&ĐT 

 

4 H5.05.01.04 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP – 

Số 1473/QĐ-ĐHSP ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 
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ĐHĐN Số 442/QĐ-ĐHSP ngày 31/ 

05/2016 

5 H5.05.01.05 Đề án tuyển sinh 2017-2020 Trường ĐHSP  

6 H5.05.01.06 Quy trình tuyển sinh 
Mã số QT.ĐT-10 ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

 

7 H5.05.01.07 

Quyết định ban hành lần thứ 3 quy định tạm 

thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Số 540/QĐ-ĐT ngày 05/ 

11/ 2013 
Trường ĐHSP 

 

8 H5.05.01.08 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần QĐ.KT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

9 H5.05.01.09 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ 

chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ 

Số 1485/QĐ-ĐHSP 

25/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

10 H5.05.01.10 Đề cương chi tiết  học phần 2019, 2021 Khoa GDMN  

11 H5.05.01.11 
Trang cá nhân của sinh viên: 

http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien  
2021 Trường ĐHSP 

 

12 H5.05.01.12 Chuẩn đầu ra CTĐT 2021 Khoa GDMN  

13 H5.05.01.13 Rubric đánh giá 

Số 783/ĐHSP-

KT&ĐBCLGD, ngày 

23/7/2021 

Trường ĐHSP 

  

14 H5.05.01.14 
Công văn hướng dẫn rà soát phương pháp 

kiểm tra đánh giá của ĐHĐN 

Số 3219/DHDN-ĐT, ngày 

29/6/2015 
ĐHĐN 

 

15 H5.05.01.15 

Bảng đăng kí hình thức thi cuối kì các môn 

học 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Bảng điều chỉnh đăng kí hình thức thi cuối kì 2016-2021 Trường ĐHSP  

16 H5.05.01.16 Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/ đề thi  QT.KT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

17 H5.05.01.17 Quy trình ra đề, quản lý và in sao đề thi QT.KT-03, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

18 H5.05.01.18 Quy định về thực tập cuối khóa 
Số 1639/QĐ-ĐHSP, ngày 

28/09/2020 
Trường ĐHSP 

 

http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien
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19 H5.05.01.19 Quy định về khóa luận 2016-2021 Trường ĐHSP  

20 H5.05.01.20 
Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa 

luận tốt nghiệp hằng năm 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

21 H5.05.01.21 Quy định CĐR ngoại ngữ 
Số 1470/QĐ-ĐHSP, ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

22 H5.05.01.22 Quy định CĐR tin học 
Số 1471/QĐ-ĐHSP, ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

23 H5.05.01.23 Quyết định thành lập phòng KT & ĐBCL 
Số 6649/QĐ-ĐHĐN, ngày 

12/ 11/ 2014 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

24 H5.05.01.24 

Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức 

năng và Tổ TT 

Số 1868/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/ 12/ 2018 
Trường ĐHSP 

 

25 H5.05.01.25 
Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện quy 

chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học 
Số 3758/QĐ-ĐHĐN 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

26 H5.05.01.26 
Quy trình quản lý và đánh giá điểm rèn luyện 

của sinh viên 

QT-CTSV-07, ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

5.2. Các 

quy định về 

đánh giá 

kết quả học 

tập của 

người học 

(bao gồm 

thời gian, 

phương 

pháp, tiêu 

1 H5.05.02.01 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 8/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/ 3/ 2021 
Bộ GD&ĐT 

 

2 H5.05.02.02 

Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm 

định, ban hành CTĐT các trình độ của giáo 

dục đại học 

Số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22/ 6/ 2021 
Bộ GD&ĐT 

 

3 H5.05.02.03 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 

số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 

năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số 57/2012/TT-BGDĐT, 

ngày 27/ 12/ 2012 
Bộ GD&ĐT 

 

4 H5.05.02.04 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 1473/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019 Trường ĐHSP  
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chí, trọng 

số, cơ chế 

phản hồi 

và các nội 

dung liên 

quan) rõ 

ràng và 

được thông 

báo công 

khai tới 

người học 

quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP – 

ĐHĐN 

Số 442/QĐ-ĐHSP, ngày 

31/ 05/2016 

5 H5.05.02.05 Trang web trường 2021 Trường ĐHSP  

6 H5.05.02.06 Sổ tay sinh viên 2021 Trường ĐHSP  

7 H5.05.02.07 Đề cương chi tiết học phần 2019,2021 Khoa GDMN  

8 H5.05.02.08 
Công bố quy định về kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập trên website 
2021 Trường ĐHSP 

 

9 H5.05.02.09 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần QĐ.KT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

10 H5.05.02.10 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ 

chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ 

Số 1485/QĐ-ĐHSP, ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

11 H5.05.02.11 Rubric đánh giá 2021 Trường ĐHSP  

12 H5.05.02.12 
Trang cá nhân sinh viên: 

http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien  
2021 

Trường ĐHSP  

13 H5.05.02.13 Kế hoạch đào tạo 2017,2019,2021 Trường ĐHSP  

14 H5.05.02.14 
Ảnh chụp phần mềm quản lý hệ thống của 

Phòng KT & ĐBCL 
2021 

Trường ĐHSP  

15 H5.05.02.15 Lịch thi từng học kì 2017,2018,2019,2020 Trường ĐHSP  

16 H5.05.02.16 Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/ đề thi QT.KT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

17 H5.05.02.17 Quy trình ra đề, quản lý và in sao đề thi QT.KT-03, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

18 H5.05.02.18 Đơn phúc khảo điểm thi kết thúc học phần 2018-2020 Trường ĐHSP  

19 H5.05.02.19 

Hồ sơ phúc khảo kết quả thi các năm (thông 

báo phúc khảo, biên bản chấm phúc khảo, sổ 

theo dõi phúc khảo, kết quả phúc khảo) 

2016-2020 Trường ĐHSP 

 

20 H5.05.02.20 Quy định thực tập cuối khóa 
Số 1639/QĐ-ĐHSP, ngày 

28/09/2020 
Trường ĐHSP 

 

21 H5.05.02.21 Quy định thực tập vệ tinh 
Số 17/ĐHSP, ngày 

08/01/2019 
Trường ĐHSP 

 

http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien
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22 H5.05.02.22 Quy định về đánh giá khóa luận 2019 Trường ĐHSP  

23 H5.05.02.23 Hồ sơ bảo vệ khóa luận 2016-2021 Trường ĐHSP  

24 H5.05.02.24 

Bảng đăng kí hình thức thi cuối kì các môn 

học;  
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Bảng điều chỉnh đăng kí hình thức thi cuối kì 2016-2021 Trường ĐHSP  

25 H5.05.02.25 
Ý kiến phản hồi của người học, cựu sinh viên 

về hoạt động đánh giá KQHT của giảng viên 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

5.3. 

Phương 

pháp đánh 

giá kết quả 

học tập đa 

dạng, đảm 

bảo độ giá 

trị, độ tin 

cậy và sự 

công bằng. 

1 H5.05.03.01 

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP – 

ĐHĐN 

1473/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019 

Số 442/QĐ-ĐHSP, 31/ 

05/2016 
Trường ĐHSP 

 

2 H5.05.03.02 Quy trình tổ chức kiến tập, thực tập sư phạm QT.ĐT-06, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

3 H5.05.03.03 Quy định về khóa luận 2018 Trường ĐHSP  

4 H5.05.03.04 Quy định về đánh giá rèn luyện của SV 
Số 3758/QĐ-ĐHĐN, ngày 

29/6/2016 
Trường ĐHSP 

 

5 H5.05.03.05 

Quyết định ban hành tạm thời về việc tổ chức 

thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo 

theo học chế tín chỉ 

Số 540/QĐ-ĐT, ngày 05/ 11/ 

2013 
Trường ĐHSP 

 

6 H5.05.03.06 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ 

chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ 

Số 1485/QĐ-ĐHSP, ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

7 H5.05.03.07 
Quy trình quản lý kết quả học tập của người 

học (thi/ xét tốt nghiệp, xét học vụ) 
QT.ĐT-10, ngày 10/05/2019 Trường ĐHSP 

 

8 H5.05.03.08 Bản mô tả CTĐT  2019, 2021 Khoa GDMN  

9 H5.05.03.09 Đề cương chi tiết học phần 2019, 2021 Khoa GDMN  

10 H5.05.03.10 Một số đề thi 2016-2020 Khoa GDMN  

11 H5.05.03.11 
Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/ đề thi QT.KT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

Quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi thi QT.KT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

12 H5.05.03.12 Quyết định v/v ban hành “ Quy định về quy Số 640/QĐ-ĐHSP, ngày Trường ĐHSP  
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trình xây dựng, rà soát ngân hàng đề thi, câu 

hỏi thi trường ĐHSP – ĐHĐN” 

17/8/2017 

13 H5.05.03.13 Quy trình ra đề, quản lý, in sao đề thi QT.KT-03, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

14 H5.05.03.14 
Website quản lý học tập trực tuyến: 

http://qlht.ued.udn.vn/canbo/  
2021 Trường ĐHSP 

 

15 H5.05.03.15 Sổ tay sinh viên 2021 Trường ĐHSP  

16 H5.05.03.16 
Trang web Phòng KT & ĐBCL: 

http://khaothi.ued.udn.vn 
2021 Trường ĐHSP 

 

17 H5.05.03.17 
Trang cá nhân sinh viên: 

http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien  
2021 Trường ĐHSP 

 

18 H5.05.03.18 
Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa 

luận tốt nghiệp 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

19 H5.05.03.19 Hồ sơ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hằng năm 2016-2021 Trường ĐHSP  

20 H5.05.03.20 Biên bản rà soát và phân công giảng dạy 2016-2021 Trường ĐHSP  

21 H5.05.03.21 
Biên bản đăng kí bổ sung hình thức thi, thời 

gian làm bài thi kết thúc học phần 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

22 H5.05.03.22 

Công văn hướng dẫn rà soát phương pháp rà 

soát phương pháp kiểm tra đánh giá của 

ĐHĐN 

Số 3219/ĐHĐN-ĐT, ngày 

29/6/2015 

Đại học  

Đà Nẵng 

 

Công văn về việc rà soát CTĐT năm học 

2019- 2020 của ĐHĐN 

Số 14/ĐHĐN-ĐBCLGD, 

ngày 3/1/2020 

Đại học  

Đà Nẵng 

 

Công văn về việc rà soát CTĐT năm học 

2020- 2021 của ĐHĐN 

Số 4714/ ĐHĐN-ĐBCLGD, 

ngày 25/12/2020 

Đại học  

Đà Nẵng 

 

23 H5.05.03.23 

Thông báo về việc rà soát CTĐT chính quy 

khóa tuyển sinh 2018 

Số 525/ĐT-ĐHSP, ngày 

24/5/2018 
Trường ĐHSP 

 

Thông báo về việc rà soát CTĐT chính quy 

khóa tuyển sinh 2019 

Số 200/TB-ĐHSP, ngày 

7/3/2019 

Trường ĐHSP  

http://qlht.ued.udn.vn/canbo/
http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien
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Thông báo về việc rà soát CTĐT chính quy 

khóa tuyển sinh 2020 

Số 132/ĐHSP-ĐBCLGD, 

ngày 19/2/2020 

Trường ĐHSP  

24 H5.05.03.24 

Các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp 

vụ, chuyên môn về công tác kiểm tra – đánh 

giá, đảm bảo chất lượng CTĐT có sự tham gia 

của giảng viên Khoa 

2016-2021 Trường ĐHSP 

 

25 H5.05.03.25 
Ý kiến phản hồi của người học, cựu người học 

về hoạt động đánh giá KQHT của GV 
2016-2021 

Trường ĐHSP  

Tiêu chí 

5.4. Kết 

quả đánh 

giá được 

phản hồi 

kịp thời để 

người học 

cải thiện 

việc học 

tập 

1 H5.05.04.01 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 8/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/ 3/ 2021 
Bộ GD&ĐT 

 

2 H5.05.04.02 

Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm 

định, ban hành CTĐT các trình độ của giáo 

dục đại học 

Số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22/ 6/ 2021 
Bộ GD&ĐT 

 

3 H5.05.04.03 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 

số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 

năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số 57/2012/TT-BGDĐT, 

ngày 27/ 12/ 2012 
Bộ GD&ĐT 

 

4 H5.05.04.04 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHSP – 

ĐHĐN 

1473/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019 

Số 442/QĐ-ĐHSP, 31/ 

05/2016 

Trường ĐHSP 

 

5 H5.05.04.05 

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về 

việc tổ chức thi kết thúc học phần – Hệ chính 

quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Số 540/QĐ-ĐT, ngày 05/ 

11/ 2013 
Trường ĐHSP 

 

6 H5.05.04.06 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ 

chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ 

Số 1485/QĐ-ĐHSP ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

7 H5.05.04.07 Quy trình quản lý kết quả học tập QT.ĐT-10, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  
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8 H5.05.04.08 Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/ đề thi QT.KT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

9 H5.05.04.09 

Quyết định v/v ban hành “ Quy định về quy 

trình xây dựng, rà soát ngân hàng đề thi, câu 

hỏi thi trường ĐHSP – ĐHĐN” 

Số 640/QĐ-ĐHSP, ngày 

17/8/2017 
Trường ĐHSP 

 

10 H5.05.04.10 Quy trình ra đề thi, quản lý, in sao đề thi QT.KT-03, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

11 H5.05.04.11 
Phần mềm quản lý học tập của SV: 

http://ued.udn.vn/sinhvien  
2021 Trường ĐHSP 

 

12 H5.05.04.12 
Website quản lý học tập trực tuyến: 

http://qlht.ued.udn.vn/canbo 
2021 Trường ĐHSP 

 

13 H5.05.04.13 Sổ tay sinh viên 2021 Trường ĐHSP  

14 H5.05.04.14 Bảng điểm thi giữa kì 2016-2021 Khoa GDMN  

15 H5.05.04.15 Đơn xin phúc khảo 2016-2021 Trường ĐHSP  

16 H5.05.04.16 
Hồ sơ phúc khảo kết quả thi hằng năm (thông 

báo, biên bản, sổ theo dõi, kết quả) 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

17 H5.05.04.17 Biên bản xét học vụ hằng năm của Khoa 2016-2021 Trường ĐHSP  

18 H5.05.04.18 Hồ sơ xét học vụ hằng năm 2016-2021 Trường ĐHSP  

19 H5.05.04.19 Quy trình về đánh giá rèn luyện của SV 
QT.CTSV-07, ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

 

20 H5.05.04.20 
Ý kiến phản hồi của người học, cựu người học 

về hoạt động đánh giá KQHT của GV 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

5.5. Người 

học tiếp 

cận dễ 

dàng với 

quy trình 

khiếu nại 

1 H5.05.05.01 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHSP – 

ĐHĐN 

1473/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019 

Số 442/QĐ-ĐHSP, 31/ 

05/2016 

Trường ĐHSP 

 

2 H5.05.05.02 

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về 

việc tổ chức thi kết thúc học phần – Hệ chính 

quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Số 540/QĐ-ĐT, ngày 

05/11/ 2013 
Trường ĐHSP 

 

3 H5.05.05.03 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Số 1485/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP  

http://ued.udn.vn/sinhvien
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về kết quả 

học tập 

chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ 25/10/2019 

4 H5.05.05.04 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng KT 

& ĐBCLGD 

Số 1868/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/ 12/ 2018 
Trường ĐHSP 

 

5 H5.05.05.05 
Phần mềm quản lý học tập của SV: 

http://ued.udn.vn/sinhvien  
2021 Trường ĐHSP 

 

6 H5.05.05.06 Thông báo phúc khảo bài thi 
Số 809/ĐHSP-KT, ngày 

7/8/2018 
Trường ĐHSP 

 

7 H5.05.05.07 Đơn phúc khảo 2018-2020 Trường ĐHSP  

8 H5.05.05.08 
Website của Phòng KT & ĐBCLGD: 

http://khaothi.ued.udn.vn  
2021 Trường ĐHSP 

 

9 H5.05.05.09 Danh sách phúc khảo hằng năm 2016-2021 Trường ĐHSP  

10 H5.05.05.10 Biên bản chấm phúc khảo 2016-2021 Trường ĐHSP  

11 H5.05.05.11 
Phần mềm quản lý học tập: 

http://qlht.ued.udn.vn  
2021 Trường ĐHSP 

 

12 H5.05.05.12 
Sổ theo dõi phúc khảo, việc khiếu nại/ kết quả 

trả lời khiếu nại về kết quả học tập 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

13 H5.05.05.13 Kết quả phúc khảo các năm 2016-2021 Trường ĐHSP  

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 

6.1. Việc 

quy hoạch 

đội ngũ 

giảng viên, 

nghiên cứu 

viên (bao 

gồm việc 

1 H6.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường ĐHSP – ĐHĐN 

đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030  
19/NQ-HĐT ngày 30/9/2021 Trường ĐHSP 

 

2 H6.06.01.02 
Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên giai 

đoạn 2017 – 2022 

1617/QĐ-ĐHSP, ngày 

26/12/2017 
Trường ĐHSP 

 

3 H6.06.01.03 Đề án vị trí việc làm 2016-2021 Trường ĐHSP  

4 H6.06.01.04 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHSP – ĐHĐN;  

12/NQ-HĐT, ngày 

08/6/2021 
Trường ĐHSP 

 

5 H6.06.01.05 
Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ 

139-HD/BCSĐ, ngày 

19/9/2014 
Trường  ĐHSP 

 

http://ued.udn.vn/sinhvien
http://khaothi.ued.udn.vn/
http://qlht.ued.udn.vn/
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thu hút, 

tiếp nhận, 

bổ nhiệm, 

bố trí, 

chấm dứt 

hợp đồng 

và cho nghỉ 

hưu) được 

thực hiện 

đáp ứng 

nhu cầu về 

đào tạo, 

nghiên cứu 

khoa học 

và các hoạt 

động phục 

vụ cộng 

đồng. 

Tiêu chí 

6.1. Việc 

quy hoạch 

đội ngũ 

giảng viên, 

nghiên cứu 

viên (bao 

GD&ĐT  

6 H6.06.01.06 
Thông báo điều động cán bộ tham dự quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, CBQL 

441/TB-ĐHSP, ngày 

16/4/2021 
Trường ĐHSP 

 

7 H6.06.01.07 

Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp của Trường ĐHSP – 

ĐHĐN giai đoạn 2019– 2024 

102-QĐ/ĐU, ngày 

26/8/2021 
Trường ĐHSP 

 

  

 Danh sách Quy hoạch BGH giai đoạn 2019 – 

2024- 

 

48/QĐ-ĐU, 20/10/2020 

 

Trường ĐHSP 

 

8 H6.06.01.08 Hợp đồng thuê khoán lao động hằng năm 2020 Trường ĐHSP  

9 H6.06.01.09 
Chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa 

GDMN 
2015 - 2020 Khoa GDMN 

 

10 H6.06.01.10 
Luật Viên chức 58/2010/QH12 Quốc hội  

Luật Giáo dục  43/2019/QH14 Quốc hội  

11 H6.06.01.11 Quyết định tuyển dụng 

2528/QĐ – ĐHĐN 

30/9/2011 

2296/QĐ – ĐHĐN 

28/6/2010 

1050/QĐ -ĐHĐN28/2/2014 

5045/QĐ- ĐHĐN 

29/10/2010 

5073/QĐ - ĐHĐN 

19/10/2010 

5425/QĐ – ĐHĐN 

30/9/2011 

4137/QĐ – ĐHĐN 

Đại học Đà 

Nẵng 
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gồm việc 

thu hút, 

tiếp nhận, 

bổ nhiệm, 

bố trí, 

chấm dứt 

hợp đồng 

và cho nghỉ 

hưu) được 

thực hiện 

đáp ứng 

nhu cầu về 

đào tạo, 

nghiên cứu 

khoa học 

và các hoạt 

động phục 

vụ cộng 

đồng. 

31/7/2012 

8342/QĐ – ĐHĐN 

29/11/2012 

406/QĐ – ĐHĐN 30/9/2018 

755/QĐ – ĐHĐN 23/5/2018 

5426/QĐ – ĐHĐN 

30/9/2011 

2018/QĐ – ĐHĐN 

08/12/2020 

Kế hoạch học nghiên cứu sinh và cam kết thực 

hiện của giảng viên có trình độ thạc sĩ 
2016 - 2020 Khoa GDMN 

 

CV xử lý đối với giảng viên chưa đi học NCS 

đúng kế hoạch 
2016 - 2020 Khoa GDMN 

 

12 H6.06.01.12 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 1356/QĐ – ĐHSP 

Ngày 12/6/2021 
Trường ĐHSP 

 

13 H6.06.01.13 
Kế hoạch năm học của Khoa từ năm 2016 đến 

năm 2021 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

14 H6.06.01.14 

Danh sách giảng viên CTĐT khoa GDMN 2017 -2021 Khoa GDMN  

Danh sách thống kê giảng viên phân theo Bộ 

môn 
2017 -2021 Khoa GDMN 

 

15 H6.06.01.15 Đề án vị trí việc làm của Khoa 2020 Khoa GDMN  

16 H6.06.01.16 Quy trình lập kế hoạch giảng dạy QT.ĐT-03 Trường ĐHSP  

17 H6.06.01.17 

Thông báo tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng 

các năm (2020 – 2021) 

Kế hoạch/quy hoạch phát triển đội ngũ GV của 

Khoa 

1142/TB-ĐHSP ngày 

14/12/2020 
Trường ĐHSP 
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18 H6.06.01.18 
Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

TT03/2014/TT-BTTTT, 

ngày 11/3/2014/ 

TT-BGDĐT, 

ngày 24/01/2014 

Bộ GD&ĐT 

 

19 H6.06.01.19 Thông báo tuyển dụng ngành Mầm non 
1142/TB-ĐHSP 

ngày 14/12/2020 
Trường ĐHSP 

 

20 H6.06.01.20 Cam kết đi học Tiến sĩ của GV Khoa 2020 Trường ĐHSP  

21 H6.06.01.21 Quyết định hướng dẫn tập sự 2010 - 2019 Trường ĐHSP  

22 H6.06.01.22 
Quy định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, 

tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

1983/QĐ-ĐHDN ngày 

10/5/2016 
Trường ĐHSP 

 

23 H6.06.01.23 

Quyết định cử đi học NCS (Bằng tiến sĩ) 2016 - 2020 Trường ĐHSP  

Chứng chỉ nâng cao nghiệp vụ (Giảng viên 

chính, Chứng chỉ chuyên môn) 
2002 - 2020 Khoa GDMN 

 

24 H6.06.01.24 
Thông báo nghỉ hưu và các quyết định nghỉ 

hưu 

549/ 19/7/2017 

1265/QĐ – ĐHSP, ngày 

6/10/2017 

1709/QĐ – ĐHSP, ngày 

12/11/2018 

Trường ĐHSP 

 

25 H6.06.01.25 Phương hướng năm học 2019-2021 của Khoa 2019 - 2021 Khoa GDMN  

26 

 

 

H6.06.01.26 

 

Thông báo triệu tập quy hoạch cán bộ của 

Trường nhiệm kỳ 2015-2019, 2019-2024 

1066CV/ĐU 

Ngày 29/10/2018 
Trường ĐHSP 

 

Kết quả quy hoạch cán bộ của Trường nhiệm 

kỳ 2015-2019; 2019-2024 
2015-2019 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 6.2. 

Tỉ lệ 

GV/người 

1 H6.06.02.01 
Quy định định mức giờ chuẩn của trường 

ĐHSP 

Số 1356/QĐ – ĐHSP 

Ngày 12/6/2021 
Trường ĐHSP 

 

2 H6.06.02.02 Quy chế chi tiêu nội bộ Số 1356/QĐ – ĐHSP Trường ĐHSP  
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học và khối 

lượng công 

việc của đội 

ngũ giảng 

viên, nghiên 

cứu viên 

được đo 

lường, giám 

sát làm căn 

cứ cải tiến 

chất lượng 

hoạt động 

đào tạo, 

nghiên cứu 

khoa học và 

các hoạt 

động phục 

vụ cộng 

đồng. 

12/6/2021 

3 H6.06.02.03 
Quy định định mức giờ NCKH và thực hiện 

qui đổi giờ NCKH của trường ĐHSP] 

Số 1356/QĐ – ĐHSP 

Ngày 12/6/2021 
Trường ĐHSP 

 

4 H6.06.02.04 
Quy định đánh giá, xếp loại viên chức và 

người lao động 

1025/HD – ĐHSP 

Ngày 31/12/2015 
Trường ĐHSP 

 

5 H6.06.02.05 

Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết 

lý giáo dục chuẩn đầu ra cấp trường của 

Trường ĐHSP- ĐHĐN 

1018/QĐ-ĐHSP ngày 

16/08/2019 
Trường ĐHSP 

 

6 H6.06.02.06 

Danh sách giảng viên khoa 2016 - 2021 Khoa GDMN  

Danh sách giảng viên giảng dạy CTĐT 

GDMN ( trong khoa, các khoa khác như tâm 

lí, nghệ thuật, văn, sinh..) 

2016 - 2021 Khoa GDMN 

 

Danh sách giảng viên bộ môn 2016 - 2021 Khoa GDMN  

7 H6.06.02.07 
Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ 

sở giáo đục đại học 

24/2015/TT/BGD&ĐT  

ngày 23/9/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

8 H6.06.02.08 Thống kê danh sách sinh viên các khóa 

666/BC – ĐHSP ngày 

26/9/2016 

961/BC - ĐHSP ngày 

02/11/2017  

1251/BC - ĐHSP ngày 

02/11/2018 

Trường ĐHSP 

 

9 H6.06.02.09 Chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa 2016 Khoa GDMN  

10 H6.06.02.10 Đề án vị trí việc làm 2016 Trường ĐHSP  

11 H6.06.02.11 
Danh mục phê duyệt và Biên bản nghiệm thu 

đề tài các cấp của GV Khoa các năm 
2016 Khoa GDMN 

 

12 H6.06.02.12 
Trang bìa và mục lục các bài báo đăng trên tạp 

chí trong và ngoài nước các năm 

2016 – 2021 

 
Khoa GDMN 
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Bảng thống kê ấn phẩm nghiên cứu của GV 

của Khoa từ năm 2016-2021 

2016 – 2021 

 
Khoa GDMN 

 

13 H6.06.02.13 Phân công báo giảng các năm 2017-2021 2017 - 2021 Trường ĐHSP  

14 H6.06.02.14 Quy trình tính giờ giảng cho gv 2017 – 2021 Trường ĐHSP  

  Bảng thống kê giờ giảng các năm 2017-2021  2017 – 2021 Trường ĐHSP  

15 H6.06.02.15 
Bảng kê thanh toán giờ giảng các năm 2017-

2021 
2017 – 2021 Khoa GDMN 

 

16 H6.06.02.16 
Bảng kê tính giờ  qui đổi NCKH hằng năm 

2017-2021 
2017 – 2021 Trường ĐHSP 

 

17 H6.06.02.17 Bảng tính phụ cấp ưu đãi cho giảng viên 2019 - 2020 Trường ĐHSP  

18 H6.06.02.18 
Bản tự đánh giá, xếp loại viên chức của cá 

nhân 
2017 – 2021 Trường ĐHSP 

 

19 H6.06.02.19 
Quyết định công nhận và danh sách xếp loại 

viên chức 2017-2021 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

20 H6.06.02.20 Kết quả xếp loại, thi đua khen thưởng 

774/QĐ-ĐHSP 

ngày 18/7/2017 

966/QĐ-ĐHSP 

ngày 16/7/2018 

914/QĐ-ĐHSP 

ngày 17/7/2019 

1625/QĐ-ĐHSP 

ngày 23/9/2020 

Trường ĐHSP 

 

21 H6.06.02.21 Hồ sơ năng lực của GV Khoa 2021 Khoa GDMN  

22 H6.06.02.22 
Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học 

của Khoa 
2019 - 2020 Khoa GDMN 

 

Tiêu chí 1 H6.06.03.01 Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên 1983/QĐ-ĐHĐN Trường ĐHSP  
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6.3. Các 

tiêu chí 

tuyển dụng 

và lựa 

chọn giảng 

viên, 

nghiên cứu 

viên (bao 

gồm cả đạo 

đức và 

năng lực 

học thuật) 

để bổ 

nhiệm, 

điều 

chuyển 

được xác 

định và 

phổ biến 

công khai. 

  chức và người lao động  của ĐHĐN ngày 10/5/2016 

1503/QĐ-ĐHSP 

Quy trình tuyển dụng (ISO) 
QT 620-01 

ngày 01/1/2013 
Trường ĐHSP 

 

2 H6.06.03.02 Đề án vị trí việc làm 2016 -2021 Trường ĐHSP  

3 H6.06.03.03 Kế hoạch tuyển dụng của Nhà trường 

145/KH-ĐHSP ngày 

9/2/2018 

219/KH-ĐHSP 

Trường ĐHSP 

 

4 H6.06.03.04 

Thông báo tuyển dụng 2017-2021 692/TB-ĐHSP Trường ĐHSP  

Bản chụp website của Trường, Khoa 2017-

2021 
2021 Trường ĐHSP 

 

5 H6.06.03.05 

Các văn bản liên quan đến kì thi tuyển viên 

chức (Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển 

dụng, Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban 

coi thi, chấm thi năm 2015-2021) 

2015-2021 Trường ĐHSP 

 

6 H6.06.03.06 

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển 

dụng viên chức (2017-2021) 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Thông báo kết quả tuyển dụng và kí hợp đồng 

làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức 

(2017-2021) 

2016-2021 Trường ĐHSP 

 

7 H6.06.03.07 
Quy định tuyển dụng GV, viên chức (Chính 

sách thu hút tuyển dụng Tiến sĩ) 
2015-2021 Trường ĐHSP 

 

8 
H6.06.03.08 

 

Quy định qui trình bổ nhiệm cán bộ  2015-2019 Trường ĐHSP  

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý các đơn 

vị thuộc Trường ĐHSP 

2015-2019 Trường ĐHSP 

 

9 H6.06.03.09 Xác nhận đã chuyển thông tin về bổ nhiệm cán 2021 Trường ĐHSP  
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bộ tới các đơn vị trên hệ thống 

vanthudientu.ued.udn.vn 

10 H6.06.03.10 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHSP – ĐHĐN  

12/NQ-HĐT, ngày 

08/6/2021 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

11 H6.06.03.11 
Quyết định bổ nhiệm chức danh (GV, GVC, 

GVCC) của cán bộ Khoa 2015-2021 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

12 H6.06.03.12 

Bản phân công nhiệm vụ của Khoa 2016-2021 Khoa GDMN  

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
20/2020/TT-BGDĐT ngày 

27/07/2020 
Bộ GD&ĐT 

 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

ĐHĐN 

1356/QĐ – ĐHSP ngày 

12/08/2021 
ĐHĐN 

 

Tiêu chí 

6.4. Năng 

lực của đội 

ngũ giảng 

viên, 

nghiên cứu 

viên được 

xác định và 

được đánh 

giá. 

1 H6.06.04.01 Đề án vị trí việc làm 2016 - 2021 Trường ĐHSP  

2 H6.06.04.02 
Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam 

TT03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 

TT01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 

Bộ GD&ĐT 

 

3 H6.06.04.03 
Bằng cấp (ThS, TS) 2016-2021 Khoa GDMN  

Chứng chỉ về ngoại ngữ, nghiệp vụ 2016-2021 Khoa GDMN  

4 H6.06.04.04 Quy định về đánh giá xếp loại CBVC 
1025/HD-ĐHSP 

ngày 31/12/2015 
Trường ĐHSP 

 

5 H6.06.04.05 Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm đại học 
73/TB-ĐHSP ngày 

04/02/2020 
Trường ĐHSP 

 

6 H6.06.04.06 
Minh chứng các bài báo trang bìa, mục lục và 

trang đầu bài báo GV Khoa 2017-2021 
2017 - 2021 Khoa GDMN 

 

7 H6.06.04.07 

Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng 

hộ người nghèo, đồng bào bị bão lụt, ngừoi 

dân bị ảnh hưởng dịch covid-19,… 

2016-2020 Trường ĐHSP 
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8 H6.06.04.08 

Qui định tham dự Hội nghị, Hội thảo năm 

2017 

212/QĐ-ĐHSP ngày 

07/03/2017 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định (hoặc phê duyệt trong Tờ trình cho 

phép tham dự Hội nghị, Hội thảo) 

1622/QĐ-ĐHSP 

Ngày 28/12/2019 
Trường ĐHSP 

 

9 H6.06.04.09 

Quy định hướng dẫn khoá luận TN, thực hành, 

thực tập (nằm trong quy định TN, thực hành, 

thực tập SV) 

1473/QĐ-ĐHSP 
Trường ĐHSP 

 

 

Quy trình khoá luận Tốt nghiệp 1473/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP  

Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn QT.ĐT-05 Trường ĐHSP  

10 H6.06.04.10 Quy định hướng dẫn SV NCKH 
1292/QĐ-ĐHSP ngày 

18/9/2018 
Trường ĐHSP 

 

11 H6.06.04.11 
QĐ về khảo sát ý kiến phản hồi từ người học 

đối với hoạt động giảng dạy của GV 
QĐ.KT-02 Trường ĐHSP 

 

12 H6.06.04.12 
Báo cáo khảo sát ý kiến của SV về chất lượng 

giảng dạy 
2015-2021 Trường ĐHSP 

 

13 H6.06.04.13 Bản tự đánh giá, xếp loại viên chức Khoa 2017 - 2021 Khoa GDMN  

14 H6.06.04.14 

Hồ sơ thi đua khen thưởng của Khoa 2017-

2021 (Biên bản) 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

Kết quả đánh giá, phân loại CBVC của Trường 

hàng năm 2017-2021 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

15 H6.06.04.15 
Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ 

sung lý lịch công chức, viên chức 

1025/HD-ĐHSP  ngày 

31/12/2015 

321/HD-ĐHSP ngày 

29/4/2016 

70/HD-ĐHSP ngày 

03/2/2020 

Trường ĐHSP 

 

16 H6.06.04.16 Mẫu đánh giá, phân loại NLĐ, VC; QĐ 2016-2021 Trường ĐHSP  
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Danh sách được hưởng lương tăng thêm của 

Khoa 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

17 H6.06.04.17 Website của Trường 2021 Trường ĐHSP  

18 H6.06.04.18 

Quyết định khen thưởng: Giấy khen ĐHSP, 

ĐHĐN 

2017-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định khen thưởng: Công đoàn ĐHSP, 

ĐHĐN 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

Danh hiệu CSTĐ cơ cở, CSTĐ cấp Bộ 2017-2021 Trường ĐHSP  

Quyết định khen thưởng Đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (2017-2021) 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

19 H6.06.04.19 Quyết định khen thưởng KHCN 2017-2021 2017-2021 Trường ĐHSP  

Tiêu chí 

6.5. Nhu 

cầu về đào 

tạo và phát 

triển 

chuyên 

môn của 

đội ngũ 

giảng viên, 

nghiên cứu 

viên được 

xác định và 

có các hoạt 

động triển 

khai để đáp 

1 H6.06.05.01 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài của cán bộ, viên chức ĐHĐN  

2211/QĐ-ĐHĐN, ngày 

30/5/2016 

Đại học  

Đà Nẵng 

 

2 H6.06.05.02 
Quy trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công 

chức, viên chức  
QT.TC-02, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

3 H6.06.05.03 
Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên giai 

đoạn 2017 – 2022 

1617/QĐ-ĐHSP, ngày 

26/12/2017 
Trường ĐHSP 

 

4 H6.06.05.04 
Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 

2017 – 2021 
2017 - 2021 Trường ĐHSP 

 

5 H6.06.05.05 

Thống kê số lượng CBVC tham gia các hội 

nghị, hội thảo; đào tạo bồi dưỡng trong nước 

và quốc tế 

899b/1B – ĐHSP Trường ĐHSP 

 

6 H6.06.05.06 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 2016 - 2021 Trường ĐHSP  

7 H6.06.05.07 
Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của các 

đợt tập huấn 
2019 - 2020 Trường ĐHSP 

 

8 H6.06.05.08 Chiến lược phát triển Khoa 2016 - 2021 Khoa GDMN  

9 H6.06.05.09 Quy chế tập sự 1983/QĐ-ĐHĐN  ngày Đại học Đà  
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ứng nhu 

cầu đó. 

 10/5/2016 Nẵng 

Quyết định hướng dẫn tập sự 2016-2021 Trường ĐHSP  

10 H6.06.05.10 
Các quyết định cử đi học trong nước và nước 

ngoài 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

11 

 

H6.06.05.11 

 

Danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ (NVSP) 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

12 

 

H6.06.05.12 

 

Thông báo, quyết định: Bồi dưỡng E-learning, 

tập huấn, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực 

công bố quốc tế, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng 

lực huy động nguồn nhân lực thuộc dự án 

FCB, Tập huấn về giáo dục STEM trong giáo 

dục trung học tại thành phố Đà Nẵng, Tập 

huấn dạy học tích hợp các vấn đề toàn cầu 

trong trường đại học… 

1095/KH-ĐHSP ngày 

04/10/2018 

1707/QĐ-ĐHSP ngày 

12/11/2018 

Trường ĐHSP 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ 2015-2021 Trường ĐHSP  

Bảng phân bổ ngân sách cho các hoạt động 

của Trường ĐHSP 
2015-2021 Trường ĐHSP 

 

13 H6.06.05.13 Thông tin các chương trình học bổng 2016-2021 Trường ĐHSP  

14 H6.06.05.14 Chứng chỉ về NVSP của GV Khoa  Khoa GDMN  

15 H6.06.05.15 Bằng Trung cấp lý luận chính trị 2016-2021 Khoa GDMN  

16 H6.06.05.16 
Chứng nhận đã tham gia các khoá tập huấn, 

bồi dưỡng ngắn hạn 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

17 H6.06.05.17 

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài của cán bộ, viên chức ĐHĐN 

2211/QĐ-ĐHĐN ngày  

30/5/2016 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Báo cáo của Kiều, Uyên (Khoa) 
2211/QĐ-ĐHĐN ngày 

30/5/2016 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

18 H6.06.05.18 Kế hoạch học nghiên cứu sinh và cam kết thực Hợp đồng làm việc của GV Trường ĐHSP  
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hiện của giảng viên có trình độ thạc sĩ (Điều 3) 

CV xử lý đối với giảng viên chưa đi học NCS 

đúng kế hoạch 
71/ĐHSP, ngày 23/1/2019 Trường ĐHSP 

 

19 H6.06.05.19 

Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học 

của Nhà trường 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học 

của Khoa năm 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chí 

6.6. Việc 

quản lý 

theo kết 

quả công 

việc của 

giảng viên, 

nghiên cứu 

viên (gồm 

cả khen 

thưởng và 

công nhận) 

được triển 

khai để tạo 

động lực và 

hỗ trợ cho 

đào tạo, 

nghiên cứu 

khoa học 

1 

 

 

H6.06.06.01 

 

Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại 

ĐHĐN  
4501/QĐ-ĐHĐN 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho 

công chức, viên chức và người lao động của 

ĐHĐN do lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ  

2907/QĐ-ĐHĐN, ngày 

27/08/2018 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHSP – 

ĐHĐN  

1356/QĐ-ĐHSP, ngày  

12/8/2021 
Trường ĐHSP 

 

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng tập 

thể, cá nhân Trường ĐHSP-ĐHĐN 

2106/QĐ-ĐHSP, ngày 

24/12/2020 
Trường ĐHSP 

 

2 
H6.06.06.02 

 

Biên bản họp thảo luận của các đơn vị và tổng 

hợp ý kiến của các đơn vị về tiêu chí đánh giá 

hiệu quả công việc 

2018 - 2020 Trường ĐHSP 

 

3 
H6.06.06.03 

 

Hồ sơ đánh giá tập thể, cá nhân hằng năm và 

Hồ sơ thi đua khen thưởng hằng năm 
2019 Trường ĐHSP 

 

4 H6.06.06.04 
Quy định khen thưởng hoạt động KHCN 

Trường ĐHSP - ĐHĐN]. 
2018 - 2021 Trường ĐHSP 

 

5 H6.06.06.05 

Tờ trình đề nghị khen thưởng cấp cao của 

Trường ĐHSP; Các quyết định khen thưởng 

các cấp cho tập thể, cá nhân trong Trường 

2017 - 2021 Trường ĐHSP 
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và các hoạt 

động phục 

vụ cộng 

đồng. 

6 H6.06.06.06 
Quyết định nâng lương trước thời hạn hằng 

năm. 
2018 - 2019 Trường ĐHSP 

 

7 H6.06.06.07 Quyết định cử đi học NCS của Khoa GDMN 2013 - 2020 Khoa GDMN  

8 H6.06.06.08 
Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng CBVC 

hằng năm 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

9 H6.06.06.09 

Các quyết định khen thưởng của Công đoàn 

Trường; Các quyết định khen thưởng của 

Đoàn Thanh niên 

2016-2021 Trường ĐHSP 

 

10 H6.06.06.10 
Hồ sơ giảng dạy; SCV; Hồ sơ CBVC: bằng Tn 

cao nhất, chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học, NVSP 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

11 H6.06.06.11 

Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng 

hộ người nghèo, đồng bào bị bão lụt, người 

dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19,… 

2016-2021 Trường ĐHSP 

 

12 
H6.06.06.12 

 

Qui trình tính giờ giảng cho GV 

QT-ĐT-09 

ngày 10/5/2019 

 

Trường ĐHSP 

 

 

Qui chế chi tiêu nội bộ 2012, 2021 Trường ĐHSP  

13 

 

H6.06.06.13 

 

Quy định khen thưởng về NCKH 
1223/QĐ-ĐHSP ngày 

11/9/2019 
Trường ĐHSP 

 

Thông báo về việc khen thưởng hoạt động 

NCKH 

698/TB-ĐHSP 

ngày 25/8/2017 

1134/TB-ĐHSP 

ngày 16/10/2018 

Số 879/TB-ĐHSP 

ngày  06/10/2020 

Trường ĐHSP 

 

 

14 H6.06.06.14 Quyết định khen thưởng NCKH 2016-2021 Trường ĐHSP  



 

40 

 

Tiêu chí 6.7. 

Các loại 

hình và số 

lượng các 

hoạt động 

nghiên cứu 

của giảng 

viên, 

nghiên cứu 

viên được 

xác lập, 

giám sát và 

đối sánh để 

cải tiến 

chất lượng. 

1 H6.06.07.01 

Kế hoạch Chiến lược phát triển Chiến lược 

phát triển KHCN của Trường ĐHSP đến năm 

2025 407/QĐ-ĐHSP ngày 02/3/2017 

407/QĐ-ĐHSP ngày 

02/3/2017 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định Về việc ban hành Chiến lược phát 

triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 

20221617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017 

1617/QĐ-ĐHSP ngày 

26/12/2017 

 

Trường ĐHSP 

 

Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết 

lý giáo dục chuẩn đầu ra cấp trường của 

Trường ĐHSP- ĐHĐN 

1018/QĐ-ĐHSP ngày 

16/08/2019 
Trường ĐHSP 

 

2 H6.06.07.02 

Quy định về việc hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch hoạt động khoa học công nghê cấp 

Khoa 

2016-2020 Trường ĐHSP 

 

3 H6.06.07.03 

Quy định về trách nhiệm của Phòng KH & 

HTQT 

6649/QĐ-ĐHĐN; ngày 

12/11/2014 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quyết định bổ nhiệm trợ lý khoa học 2021 Trường ĐHSP  

4 H6.06.07.04 
Quy định của ĐHĐN về hoạt động NCKH đối 

với GV 

2007/QĐ-ĐHĐN ngày 

15/6/2017 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

5 H6.06.07.05 Quy định tham dự hội nghị/ hội thảo  
212/QĐ-ĐHSP ngày 

07/03/2017 
Trường ĐHSP 

 

6 

 
H6.06.07.06 

Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài 

liệu học tập 

211/QĐ-ĐHSP ngày 

07/3/2017 
Trường ĐHSP 

 

Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài 

liệu học tập 

844/QĐ-ĐHSP ngày 

05/07/2019 

Trường ĐHSP 

 

 

7 H6.06.07.07 Quy định quản lí đề tài KHCN cấp Trường  1454/ QĐ-ĐHSP/2017 Trường ĐHSP  
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Các biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định 

ban hành quy định quản lí đề tài cấp Trường 

ĐHSP 

2017 Trường ĐHSP 

 

8 H6.06.07.08 

Quy định khen thưởng hoạt động KHCN 

trường ĐHSP 

213/QĐ-ĐHSP ngày 

07/03/2017 

1292/QD-KT ngày 

23/10/2017  

1708/QD-ĐHSP ngày 

12/11/2018  

1577/QD-ĐHSP ngày 

13/11/2019 

Trường ĐHSP 

 

 

 

Quyết định về việc khen thưởng hoạt động 

KHCN thường niên trường ĐHSP 

1292/QĐ-KT ngày 

23/10/2017  

1708/QĐ-ĐHSP ngày 

12/11/2018  

1577/QĐ - ĐHSP ngày 

13/11/2019 

Trường ĐHSP 

 

 

9 H6.06.07.09 
Quyết định ban hành  hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch hoạt động KHCN cấp Khoa 2017 

1523/QĐ-ĐHSP ngày 

12/12/2017 
Trường ĐHSP 

 

10 H6.06.07.10 Sổ tay nghiên cứu khoa học 2020 Trường ĐHSP  

11 H6.06.07.11 
Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu giảng 

dạy 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

12 H6.06.07.12 

Quy chế hoạt động các nhóm Nghiên cứu – 

Giảng dạy thuộc Đại học Đà Nẵng và các 

Trường thành viên 

518/QĐ-ĐHĐN ngày 

09/02/2011 

Đại học Đà 

Nẵng 

 



 

42 

 

13 H6.06.07.13 
Quy định tham dự hội nghị hội thảo trong và 

ngoài nước  

1622/QĐ-ĐHSP ngày 

28/12/2019 
Trường ĐHSP 

 

14 H6.06.07.14 
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN  

1292/QĐ-ĐHSP ngày 

18/08/2018 
Trường ĐHSP 

 

15 H6.06.07.15 

Thông báo triển khai thực hiện đề tài; thông 

báo báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; báo cáo 

kiểm tra tiến độ giữa kì đề tài 

2020 Trường ĐHSP 

 

16 H6.06.07.16 
Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động NCKH 

của Trường 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

17 H6.06.07.17 
Ý kiến phản hồi của GV và các bên liên quan 

về hoạt động NCKH 

756/TB – ĐHSP ngày 

10/09/2020 
Trường ĐHSP 

 

18 H6.06.07.18 Giải thưởng SV NCKH 2016-2021 Trường ĐHSP  

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 

7.1. Việc 

quy hoạch 

đội ngũ 

nhân viên 

(làm việc 

tại thư 

viện, phòng 

thí nghiệm, 

hệ thống 

công nghệ 

thông tin 

và các dịch 

1 H7.07.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHSP 

giai đoạn 2010-2020, 2016-2020 và tầm n đến 

năm 2030 

773/QĐ-ĐHSP ngày 

28/12/2012 

192/QĐ-ĐHSP ngày 

02/3/2017 

Trường ĐHSP 

 

2 H7.07.01.02 
Kế hoạch chiến lược phát triển phát triển đội 

ngũ Khoa 
2015 Khoa GDMN 

 

3 H7.07.01.03 
Đề án vị trí việc làm và kế hoạch phát triển 

nhân sự của Khoa 
2015 Khoa GDMN 

 

4 H7.07.01.04 Chính sách phát triển của Trường 
1617/QĐ-ĐHSP ngày 

26/12/2017 
Trường ĐHSP 

 

5 H7.07.01.05 

Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên 

chức và người lao động của ĐHĐN, Quy chế 

tổ chức và hoạt động của ĐHĐN 

1983/QĐ-ĐHĐN ngày 

10/5/2016 

Đại học Đà 

Nẵng 
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vụ hỗ trợ 

khác) được 

thực hiện 

đáp ứng 

nhu cầu về 

đào tạo, 

nghiên cứu 

khoa học 

và các hoạt 

động phục 

vụ cộng 

đồng. 

Tiêu chí 

7.1. Việc 

quy hoạch 

đội ngũ 

nhân viên 

(làm việc 

tại thư 

viện, phòng 

thí nghiệm, 

hệ thống 

công nghệ 

thông tin 

và các dịch 

vụ hỗ trợ 

khác) được 

thực hiện 

6 H7.07.01.06 Quy chế chi tiêu nội bộ 
199/QĐ-ĐHĐN ngày 

10/01/2012 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

7 H7.07.01.07 

Chuyển đổi ngạch viên chức từ ngạch kĩ sư 

sang ngạch GV giảng dạy thực hành dựa trên 

các văn bản của ĐHĐN 

1314/TB-ĐHĐN ngày 

10/3/2015 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

8 H7.07.01.08 

Chính sách hỗ trợ kinh phí, thời gian cho cán 

bộ phục vụ tham gia các khoá bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị hội thảo 

chuyên ngành, đào tạo sau đại học và tổ chức 

các khoá bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho cán bộ phục vụ 

199/QĐ-ĐHĐN ngày 

10/01/2012 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

9 H7.07.01.09 
Nhân viên văn phòng làm việc thường xuyên 

tại Khoa 

606/QĐ-ĐHSP ngày 

26/11/2014 
Trường ĐHSP 

 

10 H7.07.01.10 

Khoa còn có các GV kiêm nhiệm công tác trợ 

lý, hỗ trợ công tác đào tạo và NCKH, bao 

gồm: Trợ lý đào tạo và NCKH 

1562/QĐ-ĐHSP ngày 

07/11/2019 
Trường ĐHSP 

 

11 H7.07.01.11 
 Bí thư Liên chi đoàn Khoa Giáo dục Mầm 

non 
2021, 2022 Trường ĐHSP 

 

12 H7.07.01.12 Đội ngũ cố vấn học tập 

1459/QĐ-ĐHSP ngày 

09/10/2018 

1507/QĐ-ĐHSP ngày 

28/10/2019 

1216/QĐ-ĐHSP ngày 

02/10/2017 

Trường ĐHSP 

 

13 H7.07.01.13 Hồ sơ nhân viên hỗ trợ của Khoa 2021 Trường ĐHSP  

14 H7.07.01.14 
Quyết định cử nhân viên tham dự các khóa bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.   

361/QĐ-ĐHSP ngày 

31/3/2017 
Trường ĐHSP 
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đáp ứng 

nhu cầu về 

đào tạo, 

nghiên cứu 

khoa học 

và các hoạt 

động phục 

vụ cộng 

đồng. 

15 H7.07.01.15 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 

- 256/KH-ĐHSP, 20/3/2018 

256/KH-ĐHSP, ngày 

20/3/2018 
Trường ĐHSP 

 

16 H7.07.01.16 

Đội ngũ cán bộ thư viện của trường có đủ về 

số lượng, có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ 

và trình độ tin học. 

Đội ngũ cán bộ CNTT 

2021 Trường ĐHSP 

 

18 H7.07.01.17 

Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ 

hài lòng của các bên liên quan đối với đội ngũ 

nhân viên các phòng ban; 

2018-2020 Trường ĐHSP 

 

19 H7.07.01.18 
Đánh giá xếp loại nhân viên của các phòng 

ban 
2016-2020 Trường ĐHSP 

 

1 H7.07.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHSP 

giai đoạn 2010-2020, 2016-2020 và tầm n đến 

năm 2030 

773/QĐ-ĐHSP ngày 

28/12/2012 

192/QĐ-ĐHSP ngày 

02/3/2017 

Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

7.2. Các 

tiêu chí 

tuyển dụng 

và lựa 

chọn nhân 

viên để bổ 

nhiệm, 

điều 

chuyển 

được xác 

định và 

phổ biến 

1 H7.07.02.01 
Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 

9001: 2015 Bộ 
115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Chính phủ 

 

2 H7.07.02.02 
Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 

9001: 2015 ĐHĐN 

1983/QĐ-ĐHĐN ngày 

10/5/2016 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

3 H7.07.02.03 
Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 

9001: 2015 ĐHSP 
2013 Trường ĐHSP 

 

4 H7.07.02.04 

Quy định về tuyển dụng, kí kết hợp đồng làm 

việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 
Chính phủ 

 

5 H7.07.02.05 Đề án vị trí việc làm (năm 2016, năm 2020) 2016-2020 Trường ĐHSP  

6 H7.07.02.06 
Kế hoạch và thông báo tuyển dụng viên chức 

hằng năm 

07/KH-ĐHSP ngày 

09/01/2017 

649/KH-ĐHSP ngày 
Trường ĐHSP 
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công khai. 17/6/2021 

610/TB-ĐHSP ngày 

20/6/2019 

754/TB-ĐHSP ngày 

21/8/2019 

7 H7.07.02.07 
Ảnh chụp Thông báo tuyển dụng trên website 

Trường, các kênh truyền thông khác 
2021 Trường ĐHSP 

 

8 H7.07.02.08 
Quyết định thành lập các Hội đồng tuyển dụng 

viên chức  

279/QĐ-ĐHSP ngày 

07/4/2016 

647/QĐ-ĐHSP ngày 

12/3/2018 

10/QĐ-ĐHSP ngày 

27/7/2021 

Trường ĐHSP 

 

9 H7.07.02.09 Kết quả thi tuyển dụng viên chức 

674/QĐ-ĐHSP ngày 

09/9/2018 

871/QĐ-ĐHSP ngày 

08/6/2020 

Trường ĐHSP 

 

10 H7.07.02.10 

Quyết định sửa đổi, bổ sung mộ số điều của 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời 

gian giữ chức vụ quản lý, từ chức, miễn nhiệm 

viên chức giữa chức vụ lãnh đạo quản lý 

ĐHĐN - 477/QĐ-ĐHĐN, 14/2/2020;  

477/QĐ-ĐHĐN, ngày 

14/2/2020; 
Trường ĐHSP 

 

11 H7.07.02.11 

 Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý các đơn 

vị thuộc Trường ĐHSP - 145/ĐHSP, 

24/2/2020 

145/ĐHSP, ngày 24/2/2020 Trường ĐHSP 

 

12 H7.07.02.12 
Xác nhận đã chuyển thông tin về bổ nhiệm cán 

bộ tới các đơn vị trên hệ thống 
 Trường ĐHSP 
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vanthudientu.ued.udn.vn 

13 H7.07.02.13 Thông báo tuyển dụng hàng năm 

610/TB-ĐHSP ngày 

20/6/2019 

754/TB-ĐHSP ngày 

21/8/2019 

Trường ĐHSP 

 

14 H7.07.02.14 

Thông báo rộng rãi số lượng, điều kiện tuyển 

dụng, các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều 

chuyển  nhân viên được phổ biến rộng rãi trên 

trang web của trường (http://ued.udn.vn/thong-

bao 

2017-2021 Trường ĐHSP 

 

15 H7.07.02.15 Hội đồng tuyển dụng 

05/QĐ-ĐHSP ngày 

27/4/2019 

1312/QĐ-ĐHSP ngày 

/9/2019 

346/QĐ-ĐHSP ngày 

12/3/2018 

921/QĐ-ĐHSP ngày 

02/12/2016 

Trường ĐHSP 

 

16 H7.07.02.16 

Nghị định chính phủ về sửa đổi bổ sung một 

số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức 

161/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 
Chính phủ 

 

17 H7.07.02.17 
Thử việc tại vị trí tuyển dụng dưới sự giám sát 

của người hướng dẫn 

1956/TCCB ngày 

03/5/2002 

 

25/QĐ-ĐHSP ngày 

17/02/2009 

Trường ĐHSP 

 

18 H7.07.02.18 Kết quả sau đó sẽ là cơ sở để bổ nhiệm 
606/QĐ-ĐHSP ngày 

26/11/2014 
Trường ĐHSP 
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19 H7.07.02.19 

Nhân viên có thể được điều chuyển sang một 

vị trí mới phù hợp hơn với nhu cầu và khả 

năng 

1506/QĐ-ĐHSP ngày 

28/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

7.3. Năng 

lực của đội 

ngũ nhân 

viên được 

xác định và 

được đánh 

giá. 

1 H7.07.03.01 

Quyết định ban hành Quy định công tác thi 

đua, khen thưởng tại ĐHĐN - 4501/QĐ-

ĐHĐN, 25/12/2018 

4501/QĐ-ĐHĐN, ngày 

25/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

2 H7.07.03.02 

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức  và người lao động của Đại 

học Đà Nẵng - 1707/HD-ĐHĐN, 06/06/2019, 

321/HD-ĐHSP, 29/4/2016, 70/HD-ĐHSP, 

3/2/2020 

1707/HD-ĐHĐN, ngày 

06/06/2019;  

321/HD-ĐHSP, ngày 

29/4/2016; 

70/HD-ĐHSP, ngày 

03/2/2020 

Trường ĐHSP 

 

3 H7.07.03.03 Phiếu đánh giá và phân loại nhân viên  Trường ĐHSP  

4 H7.07.03.04 
Quyết định bổ nhiệm các cán bộ hỗ trợ; Hồ sơ 

nhân viên Khoa 

606/QĐ-ĐHSP ngày 

26/11/2014 
Trường ĐHSP 

 

5 H7.07.03.05 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 

- 256/KH-ĐHSP, 20/3/2018 

256/KH-ĐHSP, ngày 

20/3/2018 
Trường ĐHSP 

 

6 H7.07.03.06 
Thông báo và kế hoạch cử CBVC tham gia tập 

huấn, bồi dưỡng 

883/ĐHSP-TCHC ngày 

12/10/2015; 

515/ĐHSP ngày 11/7/2017 

556/KH-ĐHSP ngày 

26/6/2020; 

55/TB-CĐ ĐHSP ngày 

19/9/2016 

Trường ĐHSP 

 

7 H7.07.03.07 
Phiếu đánh giá CBVC; Biên bản họp đánh giá, 

xếp loại viên chức hàng năm 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

8 H7.07.03.08 
Quyết định khen thưởng, tăng lương trước thời 

hạn... đối với nhân viên 

611/QĐ-ĐHSP ngày 

23/4/2018; 

1876/QĐ-ĐHSP ngày 

Trường ĐHSP 
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31/12/2019 

9 H7.07.03.09 
Báo cáo khảo sát sinh viên, giảng viên về đội 

ngũ nhân viên hỗ trợ 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

10 H7.07.03.10 
Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học 

của Khoa 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chí 

7.4. Nhu 

cầu về đào 

tạo và phát 

triển 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

của nhân 

viên được 

xác định và 

có các hoạt 

động triển 

khai để đáp 

ứng nhu 

cầu đó. 

1 H7.07.04.01 
Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên 

chức - QT.TC-02, 10/5/2019   
QT.TC-02, 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

2 H7.07.04.02 
Báo cáo kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng 

1130/BC-ĐHSP ngày 

08/7/2020; 

1232/BC-ĐHSP ngày 

14/12/2021 

Trường ĐHSP 

 

2 H7.07.04.03 
Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHSP - 

ĐHĐN giai đoạn 2010-2020, 2020-2025 

773/QĐ-ĐHSP ngày 

28/12/2012 
Trường ĐHSP 

 

3 H7.07.04.04 

Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ - 

1027/KH-ĐHSP, 30/12/2016, 256/KH-ĐHSP, 

20/3/2018, 05/KH-ĐHSP, 4/1/2019, 2020, 

2021 

1027/KH-ĐHSP, ngày 

30/12/2016;  

256/KH-ĐHSP, ngày 

20/3/2018; 

 05/KH-ĐHSP, ngày 

4/1/2019 

Trường ĐHSP 

 

5 H7.07.04.05 Đề án vị trí việc làm Khoa 2015 Khoa GDMN  

6 H7.07.04.06 

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài của cán bộ, viên chức ĐHĐN - 

2211/QĐ-ĐHĐN, 30/5/2016 

2211/QĐ-ĐHĐN, 

30/5/2016 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

7 H7.07.04.07 

Nghị quyết chuyên đề phát triển nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường 

trong giai đoạn mới - 366/NQCĐ/ĐU, 

12/6/2019 

366/NQCĐ/ĐU, ngày 

12/6/2019 
Trường ĐHSP 

 

8 H7.07.04.08 Quy chế chi tiêu nội bộ 2012 Trường ĐHSP  
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9 H7.07.04.09 

Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập 

huấn chuyên sâu công tác lưu trữ văn bản - 

883/ĐHSP-TCHC;  

883/ĐHSP-TCHC Trường ĐHSP 

 

10 H7.07.04.10 

Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng 

nâng cao chuyên môn nghiệp vụ năm 2017 - 

515/ĐHSP 

515/ĐHSP Trường ĐHSP 

 

11 H7.07.04.11 

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng 

soạn thảo, ban hành, quản lí và giải quyết VB 

hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư - 556/KH-ĐHSP, 26/6/2020 

556/KH-ĐHSP, ngày 

26/6/2020 
Trường ĐHSP 

 

12 H7.07.04.12 
Nhà trường có chính sách để khuyến khích 

nhân viên tham gia đào tạo và phát triển 
2015-2019 Trường ĐHSP 

 

13 H7.07.04.13 

Đối với những chuyên môn đặc thù như thư 

viện hoặc quản lí hệ thống công nghệ thông 

tin; Nhà trường đã cử cán bộ của các đơn vị 

này tham gia nhiều các khóa tập huấn, hội thảo 

do ĐHĐN và các đơn vị khác tổ chức để nâng 

cao trình độ cho đội ngũ cán bộ phục vụ 

2015-2019 Trường ĐHSP 

 

14 H7.07.04.14 

Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước; 

Thông báo Khóa tiếng Anh miễn phí và các 

khóa tập huấn 

2015-2019 Trường ĐHSP 

 

15 H7.07.04.15 

Nhân viên muốn được tham gia học ở bậc học 

cao cũng được Nhà trường tạo điều kiện và hỗ 

trợ kinh phí cho đi học 

2016-2017 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

7.5. Việc 
1 H7.07.05.01 

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên 

chức 

1025/HD-ĐHSP ngày 

31/12/2015 
Trường ĐHSP 
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quy hoạch 

đội ngũ 

nhân viên 

được thực 

hiện đáp 

ứng nhu 

cầu về đào 

tạo, nghiên 

cứu khoa 

học và các 

hoạt động 

phục vụ 

cộng đồng. 

Việc quản 

trị theo kết 

quả công 

việc của 

nhân viên. 

2 H7.07.05.02 Phiếu đánh giá, xếp loại CBVC các phiên bản 2021 Trường ĐHSP  

3 H7.07.05.03 Đề án vị trí việc làm Khoa 2020 Khoa GDMN  

4 H7.07.05.04 
Quy định về việc thực hiện chấm công lao 

động bằng dấu vân tay - 753/TB-ĐHSP 

1338/QĐ-ĐHSP ngày 

27/10/2017 

753/TB-ĐHSP ngày 

12/8/2019 

Trường ĐHSP 

 

5 H7.07.05.05 
Quyết định về việc chi tiền lương tăng thêm 

cho CBVC và người lao động 

966/QĐ-ĐHSP ngày 

28/8/2017 
Trường ĐHSP 

 

6 H7.07.05.06 

Quyết định khen thưởng của đội ngũ cán bộ hỗ 

trợ Khoa; Quyết định nâng lương trước thời 

hạn 

611/QĐ-ĐHSP ngày 

23/4/2018 

1876/QĐ-ĐHSP ngày 

31/12/2019 

Trường ĐHSP 

 

7 H7.07.05.07 
Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

cán bộ, viên chức và người lao động 

1296/QĐ-ĐHSP ngày 

05/8/2021 

1625/QĐ-ĐHSP ngày 

23/9/2020 

1852/QĐ-ĐHSP ngày 

31/12/2019 

Trường ĐHSP 

 

8 H7.07.05.08 Quy chế chi tiêu nội bộ 
199/QĐ-ĐHĐN ngày 

10/01/2012 
Trường ĐHSP 

 

9 H7.07.05.09 Kế hoạch công tác thanh tra hằng năm 

799/KH-ĐHSP ngày 

18/9/2017 

994/KH-ĐHSP ngày 

12/9/2018 

906/KH-ĐHSP ngày 

Trường ĐHSP 
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24/9/2019 

10 H7.07.05.10 
Biên bản phân công nhiệm vụ của Khoa về các 

trợ lí 
2020 Khoa GDMN 

 

11 H7.07.05.11 
Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học 

Khoa 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

12 H7.07.05.12 Nhiều nhân viên của Trường tham gia NCKH 

như tham gia thực hiện đề tài các cấp, có nhiều 

công trình được công bố trong các tạp chí 

chuyên ngành trong và ngoài nước; hướng dẫn 

SV NCKH, trong đó có nhiều nghiên cứu đạt 

thành tích cao 

2020 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chí 8.1. 

Chính sách 

tuyển sinh 

được xác 

định rõ 

ràng, công 

bố công 

khai và cập 

nhật. 

1 H8.08.01.01 Đề án tuyển sinh đại học các năm 2017-2021 Trường ĐHSP  

2 H8.08.01.02 Quyết định giao chỉ tiêu trường 2017-2021 Trường ĐHSP  

3 H8.08.01.03 Quy trình tuyển sinh IOS Ngày 10/05/2019 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
 

4 H8.08.01.04 
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy  
2016-2020 Bộ GD&ĐT 

 

5 H8.08.01.05 

Trang tuyển sinh Đại học Đà Nẵng. 

Trang thông tin tuyển sinh- Đại học Sư Phạm-

ĐHĐN 

Giao diện website tuyển sinh của Trường 

ĐHSP, ĐH Đà Nẵng  

2021 
ĐHĐN, 

ĐHSP 

 

6 H8.08.01.06 Kế hoạch tuyển sinh hằng năm của trường 2016-2021 Trường ĐHSP  

7 H8.08.01.07 Thông báo tuyển sinh hàng năm 2016-2021 Trường ĐHSP  

8 H8.08.01.08 Brochure quảng bá tuyển sinh của trường 2021 Trường ĐHSP  

9 H8.08.01.09 Kế hoạch quảng bá tuyển sinh hàng năm 2016-2021 Trường ĐHSP  



 

52 

 

10 H8.08.01.10 

Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tuyển sinh 

năm  
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Thông báo về việc tổ chức ngày hội tuyển sinh 

và hướng nghiệp năm 2019 tại thành phố 

Quảng Ngãi 

2019 Trường ĐHSP 
 

11 H8.08.01.11 
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển 

sinh đại học chính quy 
2021 Trường ĐHSP 

 

12 H8.08.01.12 

Kết quả khảo sát thị trường lao động, cơ hội 

việc làm ngành 

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

2017-2021 Trường ĐHSP 

 

13 H8.08.01.13 

Biên bản, hình ảnh hội nghị lấy ý kiến các bên 

liên quan (các nhà tuyển dụng) 
2021 Trường ĐHSP 

 

Biên bản các cuộc họp về xây dựng chính sách 

tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP-ĐHĐN 
2021 Trường ĐHSP 

 

14 H8.08.01.14 Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐHSP  

15 H8.08.01.15 
Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào 

ĐHĐN  bậc đại học chính quy 
2021 Trường ĐHSP 

 

16 H8.08.01.16 Kế hoạch tuyển sinh hệ VLVH 2019-2021 Trường ĐHSP  

  Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng 2019-2021 Trường ĐHSP  

17 H8.08.01.17 
Giao diện website tuyển sinh của khoa và 

fange Facebook của khoa 
2021 Trường ĐHSP 

 

18 H8.08.01.18 
Hình ảnh video các hoạt động tư vấn tuyển 

sinh của khoa 
2019-2021 Trường ĐHSP 

 

19 H8.08.01.19 
Hình ảnh các hoạt động triển lãm KHCN, các 

cuộc thi khởi nghiệp 
2020 Trường ĐHSP 

 

20 H8.08.01.20 
Quyết định thành lập tổ tư vấn tuyển sinh hàng 

năm 
2017-2021 Trường ĐHSP 
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21 H8.08.01.21 
Hình ảnh tư vấn tuyển sinh tại các trường 

THPT 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

22 H8.08.01.22 
Kế hoạch và Biên bản hội nghị tổng kết công 

tác tuyển sinh 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

23 H8.08.01.23 
Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về 

công tác tuyển sinh 
2017-2021 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
 

24 H8.08.01.24 
Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác 

tuyển sinh Đại học chính quy 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

25 H8.08.01.25 

Hình ảnh trang website ĐHĐN và ĐHSP 

thông báo kết quả trúng tuyển cho các bậc đại 

học 

2017-2021 Trường ĐHSP 
 

Tiêu chí 8.2. 

Tiêu chí và 

phương pháp 

tuyển chọn 

người học 

được xác 

định rõ ràng 

và được đánh 

giá. 

1 H8.08.02.01 

Đề án tuyển sinh năm 2017 2017 Trường ĐHSP  

Đề án tuyển sinh năm 2018 2018 Trường ĐHSP  

Đề án tuyển sinh năm 2019 2019 Trường ĐHSP  

Đề án tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 
2020 Trường ĐHSP 

 

Đề án tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao 

đằng ngành Giáo dục Mầm Non năm 2021 
2021 Trường ĐHSP 

 

2 H8.08.02.02 
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy, các năm từ  
2015-2020 Bộ GD&ĐT 

 

3 H8.08.02.03 
Biên bản, hình ảnh hội nghị lấy ý kiến các bên 

liên quan 
2021 Khoa GDMN 

 

4 H8.08.02.04 

Quy chế tuyển sinh đại học chính quy 2020 Bộ GD&ĐT  

Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo 

viên chính quy 

05/2017/TT-BGDĐT,  

ngày 25/02/2017 
Bộ GD&ĐT 

 

Giao diện website tuyển sinh của Trường và 

ĐHĐN 
2021 

Đại học Đà 

Nẵng 
 

5 H8.08.02.05 trang web TS của ĐHĐN và Trường 2021 Trường ĐHSP  
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6 H8.08.02.06 
Biên bản hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh 

các năm  
2018-2020 Trường ĐHSP 

 

7 H8.08.02.07 
Dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh công bố 

trên web 2017-2021 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

8 H8.08.02.08 
Các thông báo/ văn bản liên qua đến công tác 

truyền thông trong tuyển sinh 2017-2021 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

9 H8.08.02.09 
Các quyết định về kết quả tuyển sinh và trúng 

tuyển 2017-2021 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

10 H8.08.02.10 
Các báo cáo thống kê về công tác tuyển sinh 

2017-2021 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

11 H8.08.02.11 
Kết quả khảo sát lấy ý kiến về thông tin tuyển 

sinh của Trường 
2020-2021 Trường ĐHSP 

 

12 H8.08.02.12 

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tuyển 

sinh đại học chính quy năm 
2020 Trường ĐHSP 

 

Quyết định Về việc thành lập Ban điều hành 

quảng bá và tư vấn tuyển sinh năm 
2021 Trường ĐHSP 

 

13 H8.08.02.13 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

tuyển sinh đại học chính qui năm  
2018 Trường ĐHSP 

 

Kết luận Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh 

ĐH chính quy năm  
2019 Trường ĐHSP 

 

Kết luận Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh 

ĐH chính quy năm 2020 
2018 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

8.3. Có hệ 

thống giám 

sát phù 

hợp về sự 

1 H8.08.03.01 
Danh sách tài khoản cá nhân SV và hướng dẫn 

sử dụng trang hỗ trợ học tập 
2020 Trường ĐHSP 

 

2 H8.08.03.02 Kế hoạch tổ chức giáo dục chính trị đầu khóa 2016-2021 Phòng CTSV  

3 H8.08.03.03 

Hình chụp Website Trường và fanpage;  2021 Khoa GDMN  

Hệ thống tổng đài nhắn tin tự động cho sinh 

viên (mobifone) 
2021 Trường ĐHSP 
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tiến bộ 

trong học 

tập và rèn 

luyện, kết 

quả học 

tập, khối 

lượng học 

tập của 

người học. 

4 H8.08.03.04 Sổ tay sinh viên 2020 Phòng CTSV  

5 H8.08.03.05 Kế hoạch năm học hằng năm 2016-2021 Trường ĐHSP  

6 H8.08.03.06 
Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - 

cố vấn học tập các lớp khoá tuyển sinh 

2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 
Trường ĐHSP 

 

7 H8.08.03.07 
Hình ảnh hỗ trợ SV Việt Nam hỗ trợ SV Lào 

 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

8 H8.08.03.08 
Quy định đào tạo trình độ Đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

1473/QĐ/ĐT-ĐHSP, ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

9 H8.08.03.09 Quy trình quản lý kết quả học tập QT.ĐT-10, ngày 10/5/2019 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
 

10 H8.08.03.10 

Quyết định về việc ban hành “Quy định đào 

tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ” của trường ĐHSP 

1485/QĐ/ĐT-ĐHSP, ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

11 H8.08.03.11 
Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của 

sinh viên 

Số 1470/QĐ-ĐHSP ngày 

15/10/2019 

 

Trường ĐHSP 
 

12 H8.08.03.12 
Quy trình tổ chức và quản lý xét điểm rèn 

luyện của sinh viên 

QT-CTSV-07, ngày ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

 

13 H8.08.03.13 

Quyết định Về việc ban hành Quy định việc 

theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của 

sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại Trường 

ĐHSP, ĐH Đà Nẵng 

Số 3758/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN 

 

14 H8.08.03.14 Quy định về giảng viên kiêm cố vấn học tập 

1459/QĐ-ĐHSP ngày 

09/10/2018 

1507/QĐ-ĐHSP ngày 

28/10/2019 

1216/QĐ-ĐHSP 

ngày02/10/2017 

Trường ĐHSP 
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15 H8.08.03.15 Giao diện Website hệ thống quản lý học tập 2021 Trường ĐHSP  

16 H8.08.03.16 

Thông báo NCKH sinh viên hằng năm 2017-2021 
Phòng 

KH&HTQT 
 

Thống kê hoạt động NCKH sinh viên giai 

đoạn  
2017 – 2021 

Phòng 

KH&HTQT 
 

Thống kê giải thưởng NCKH của SV giai đoạn 2017 – 2021 
Phòng 

KH&HTQT 
 

17 H8.08.03.17 Hình ảnh hệ thống học liệu điện tử 2021 Trường ĐHSP  

18 H8.08.03.18 

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trao đổi phương 

pháp học tập, Chia sẻ tài liệu; Ngày hội sách; 

Gian hàng trao đổi sách 

2017-2021 Trường ĐHSP 
 

19 H8.08.03.19 

Hình chụp Quy chế kèm các biểu mẫu và quy 

trình được đăng tải trên website 

ctsv.ued.udn.vn 

2021 Phòng CTCV 
 

20 H8.08.03.20 
Hình chụp phần mềm Quản lý hệ thống 

"qlht.ued.udn.vn" 
2021 Trường ĐHSP 

 

21 H8.08.03.21 
Các quyết định SV được khen thưởng có thành 

tích cao trong học tập 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

22 H8.08.03.22 Biên bản đối thoại với sinh viên hằng năm 2017-2021 Trường ĐHSP  

23 H8.08.03.23 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

khóa học 
2017-2021 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
 

24 H8.08.03.24 Biên bản họp lớp chủ nhiệm 2019-2021 Khoa GDMN  

Tiêu chí 

8.4. Có các 

hoạt động 

tư vấn học 

tập, hoạt 

động ngoại 

1 H8.08.04.01 

Quyết định thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh 

viên và quan hệ doanh nghiệp 

1456/QĐ-ĐHĐN, 

08/4/2020 
ĐHĐN 

 

Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức 

năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư 

phạm 

Số 1868/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/ 12/ 2018 
Trường ĐHSP 
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khóa, hoạt 

động thi 

đua và các 

dịch vụ hỗ 

trợ khác để 

giúp cải 

thiện việc 

học tập và 

khả năng 

có việc làm 

của người 

học. 

2 H8.08.04.02 Các hoạt động hỗ trợ sinh viên của các đơn vị 2017-2021   

3 H8.08.04.03 
Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố 

vấn học tập 

1459/QĐ-ĐHSP ngày 

09/10/2018 

1507/QĐ-ĐHSP ngày 

28/10/2019 

1216/QĐ-ĐHSP ngày 

02/10/2017 

Trường ĐHSP 

 

4 H8.08.04.04 
Kế hoạch tổ chức giao ban công tác giáo viên 

chủ nhiệm và cố vấn học tập năm  
2019 Trường ĐHSP 

 

5 H8.08.04.05 
Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn 

đăng ký tín chỉ (Biên bản họp lớp) 
Khóa K19, 20, 21 Khoa GDMN 

 

6 H8.08.04.06 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa  
2016-2020 Phòng CTSV 

 

7 H8.08.04.07 
Hình ảnh Sổ tay sinh viên trên website phòng 

CTSV 
2020 Phòng CTSV 

 

8 H8.08.04.08 Chương trình đón tân sinh viên 2020, 2021 Khoa GDMN  

9 H8.08.04.09 Hình ảnh Phòng Y tế của Trường 2021 Trường ĐHSP  

10 H8.08.04.10 
Thông báo triển khai bảo hiểm y tế SV 2018-2021 Trường ĐHSP  

Danh sách SV tham gia bảo hiểm y tế 2018-2021 Trường ĐHSP  

11 H8.08.04.11 
Thông báo đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

COVID 
2020, 2021 Trường ĐHSP 

 

12 H8.08.04.12 Ảnh chụp phòng tham vấn tâm lý 2020 Trường ĐHSP  

13 H8.08.04.13 Kế hoạch tổ chức ngày hội SV khỏe 2017-2021 Trường ĐHSP  

14 H8.08.04.14 Ảnh chụp Kí túc xá 2021 Trường ĐHSP  

15 H8.08.04.15 Ảnh chụp khu tự học (Nhà A6) 2021 Trung tâm HL  

16 H8.08.04.16 Danh sách Lưu học sinh ở Kí túc xá 2017-2020 Trường ĐHSP  

17 H8.08.04.17 Ảnh chụp các căng tin của Trường 2021 Trường ĐHSP  

18 H8.08.04.18 Quyết định khen thưởng NCKH cho sinh viên 2017-2020 Trường ĐHSP  
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19 H8.08.04.19 

Thông báo và quyết định thực hiện chế độ 

chính sách cho sinh viên; 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

Danh sách SV nhận học bổng khuyến khích 

học tập (ngân sách); Danh sách SV nhận học 

bổng ngoài ngân sách 

2017-2021 Trường ĐHSP 
 

20 H8.08.04.20 
Quyết định thành lập Quỹ học bổng truyền 

cảm hứng UED 
2021 Trường ĐHSP 

 

21 H8.08.04.21 Quy trình Quản lý học bổng SV QT.ĐT-10, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

22 H8.08.04.22 Quy trình xét học bổng ngoài ngân sách QT.ĐT-10, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

23 H8.08.04.23 Tổng hợp thống kê học bổng hàng năm 2017-2021 Trường ĐHSP  

24 H8.08.04.24 Thủ tục chứng xác nhận sinh viên 20212021 Trường ĐHSP  

25 H8.08.04.25 Mẫu giấy xác nhận sinh viên vay vốn tín dụng 2021 Trường ĐHSP  

26 H8.08.04.26 Hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên 2021 Trường ĐHSP  

27 H8.08.04.27 

Quyết định về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học 

tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thi 

đỗ vào đại học chính quy 

2021 Trường ĐHSP 
 

28 H8.08.04.28 
Các thông tin tuyển dụng của Trung tâm 

HTSV&QHDN 
2017-2021 

TT 

HTSV&QHDN 
 

29 H8.08.04.29 

Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp 
QT.KT-07, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp]. 
2016-2021 HTSV&QHDN 

 

30 H8.08.04.30 
Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên 

chủ nhiệm và cố vấn học tập 
2017-2021 HTSV&QHDN 

 

31 H8.08.04.31 
Các văn bản quy định hoạt động NCKH của 

sinh viên 
2017-2021 HTSV&QHDN 

 

32 H8.08.04.32 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 1356/QĐ – ĐHSP 

ngày 12/6/2021 
Trường ĐHSP 
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33 H8.08.04.33 QT khen thưởng sinh viên 2017-2021 HTSV&QHDN  

34 H8.08.04.34 kế hoạch tổ chức hội nghị SVNCKH  2016-2021 HTSV&QHDN  

35 H8.08.04.35 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn TN hằng 

năm 
2017-2021 Đoàn TN 

 

36 H8.08.04.36 
Danh sách các CLB đội nhóm   2017-2021 Trường ĐHSP  

Hình ảnh hoạt động của các CLB đội nhóm 2017-2021   

37 H8.08.04.37 
Thống kê và hình ảnh các hoạt động sinh viên 

tham gia và các thành tích đã đạt được 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

38 H8.08.04.38 
Báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng 

hoạt động năm của Đoàn trường 
2017-2021 Đoàn TN 

 

39 H8.08.04.39 Quyết định thành lập các CLB, Đội, Nhóm 2017-2021 Trường ĐHSP  

40 H8.08.04.40 
Kế hoạch tổ chức các lớp ngoại ngữ miễn phí 

cho SV của Trung tâm HTSV&QHDN 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

41 H8.08.04.41 

Kế hoạch toạ đàm về các buổi chính trị với 

sinh viên về chủ đề Biển đảo, toàn vẹn lãnh 

thổ 

2017-2021 Trường ĐHSP 
 

42 H8.08.04.42 
Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng cho sinh 

viên 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

43 H8.08.04.43 
Kế hoạch sửa chữa giảng đường, nhà xe, căng 

tin hằng năm 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

44 H8.08.04.44 
Kế hoạch sinh hoạt chính trị cuối khóa cho 

sinh viên hằng năm 
2017-2021 Phòng CTSV 

 

45 H8.08.04.45 
Các chương trình toạ đàm với các diễn giả 

(GS. Ngô Bảo Châu, Ca sĩ Thanh Bùi) 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

46 H8.08.04.46 
Quyết định cử đoàn SV sang Trung quốc học 

tập ngắn hạn 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

47 H8.08.04.47 
Hình ảnh hội nghị, hội thảo, seminar, diễn đàn 

khoa học khoa 
20192021 Trường ĐHSP 
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48 H8.08.04.48 
Hình ảnh các hoạt động của LCĐ; các hoạt 

động hỗ trợ cộng đồng  
2016-2021 

LCĐ Khoa 

GDMN 
 

49 H8.08.04.49 các biên bản đối thoại của Nhà trường và Khoa  2016-2020 Khoa GDMN  

50 H8.08.04.50 Báo cáo khảo sát ý kiến của SV về Khóa học 2016-2020 Trường ĐHSP  

Tiêu chí 

8.5. Môi 

trường tâm 

lý, xã hội 

và cảnh 

quan tạo 

thuận lợi 

cho hoạt 

động đào 

tạo, nghiên 

cứu và sự 

thoải mái 

cho cá 

nhân 

người học 

1 H8.08.05.01 

Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển cơ 

sở vật chất Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

2018, 2019 Trường ĐHSP 

 

2 H8.08.05.02 

Hợp đồng vệ sinh với công ty Trường Xanh Số: 0111/2018/HĐ-CT Trường ĐHSP  

Hợp đồng trồng cây A6, nhà hoạt động đa 

năng 
Số: 0104/2018/HĐ-CT Trường ĐHSP 

 

Hợp đồng cắt tỉa cây xanh toàn trường Số: 0104/2019/HĐ-CT Trường ĐHSP  

Hợp đồng khoán việc chú Toán 2019 Trường ĐHSP  

3 H8.08.05.03 Sơ đồ trường ĐHSP 2021 Trường ĐHSP  

4 H8.08.05.04 Hình ảnh hồ sen, cảnh quan trường 2021 Trường ĐHSP  

5 H8.08.05.05 Quy trình quản lý sinh viên nội trú 2021 Trường ĐHSP  

6 H8.08.05.06 Quy trình quản lý điện nước khu KTX Ngày 10/05/2019 Trường ĐHSP  

7 H8.08.05.07 Quy trình tài sản KTX Ngày 10/05/2019   

8 H8.08.05.08 

Ảnh chụp KTX sinh viên, sân bóng đá, sân 

bóng chuyền, sân bóng rổ, phòng tập gym, nhà 

thi đấu thể thao, nhà sinh hoạt đa năng 

2021 Trường ĐHSP 
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9 H8.08.05.09 

Hình ảnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể 

dục thể thao do LCĐ tổ chức  
2016-2021 

LCĐ Khoa 

GDMN 

 

10 H8.08.05.10 

Hình ảnh các bảng/biển phổ biến nội quy/quy 

tắc ứng xử trong CSGD 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

11 H8.08.05.11 Đề án thành lập phòng tham vấn 2020 Trường ĐHSP  

12 H8.08.05.12 Hồ sơ về y tế cho sinh viên 2018-2021 Phòng TCHC  

13 H8.08.05.13 

Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy  Ngày 12/12/2016 

Cảnh sát 

PC&CC TP Đà 

Nẵng – Phòng 

HD – CĐ về 

phòng cháy 

 

Biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn cứ hộ  
Ngày 17/11/2020 

Công an TP Đà 

Nẵng – Công 

án Quận Liên 

Chiểu 

 

14 H8.08.05.14 

Danh sách cử đi học lớp huấn luyện và bồi 

dưỡng nghiệp vụ về PCCC 
2017-2021 Phòng TCHC 

 

 

Kế hoạch tự thực tập phương án cháy tại chỗ 

Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN  
2017-2021 Phòng TCHC 

 

15 H8.08.05.15 

Dự thảo Quy tắc ứng xử trong Nhà trường (lần 

1) 

Số 163/ĐHSP , ngày 

25/02/2019 
Trường ĐHSP 

 

16 H8.08.05.16 Các bảng nội quy phòng học, phòng thí 2021 Trường ĐHSP  
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nghiệm; thư viện...  

17 H8.08.05.17 Biên bản kiêm kê tài sản hàng năm của khoa 2016-2021 Khoa GDMN  

18 H8.08.05.18 

Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực 

tập giáo trình 
Ngày 10/05/2019 Trường ĐHSP 

 

19 H8.08.05.19 

Kế hoạch và Danh sách sinh viên tham gia 

thực tập tại các trường Mầm non 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

20 H8.08.05.20 

Hình ảnh Giảng viên hướng dẫn SV NCKH; 

và hình ảnh GV đưa SV đi thực tập   
2017-2021 Khoa GDMN 

 

21 H8.08.05.21 

Báo cáo về  công tác đầu tư và khai thác cơ sở 

vật chất theo kế hoạch năm  
2018, 2019,2020 Trường ĐHSP 

 

22 H8.08.05.22 

Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát mức 

độ đáp ứng của cơ sở vật chất tại trường 
4/2019 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 

9.1: Có hệ 

thống 

phòng làm 

việc, phòng 

học và các 

phòng 

chức năng 

với các 

1 H9.09.01.01 

Diện tích của nhà trường/ thông báo công khai 

thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại 

học  

Ngày 05/10/2015 

Ngày 17/10/2016 

Ngày 28/09/2018 

Trường ĐHSP 
 

2 H9.09.01.02 

Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và 

các phòng chức năng phục vụ cho CTĐT 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

3 H9.09.01.03 

Danh mục trang thiết bị toàn trường 2020 Trường ĐHSP  

Sổ theo dõi tình trạng hoạt động, sử dụng thiết 2019- 2020 Trường ĐHSP  
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trang thiết 

bị phù hợp 

để hỗ trợ 

các hoạt 

động đào 

tạo và 

nghiên 

cứu. 

bị 

4 H9.09.01.04 

Ảnh chụp nhà thi đấu đa năng, Nhà thi đấu thể 

thao 
2019- 2020 Trường ĐHSP 

 

Ảnh chụp các khu tự học, nhà tập nhà thi đấu, 

sân tập thể dục, hội trường 
2019- 2020 Trường ĐHSP 

 

5 H9.09.01.05 Ảnh chụp các phòng hội thảo, phòng họp 2019- 2020 Trường ĐHSP  

6 H9.09.01.06 

Danh mục máy tính của trường/ thông báo 

công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục đại học năm 2020-2021 

Ngày 05/10/2015 

Ngày 17/10/2016 

Ngày 28/09/2018 

Trường ĐHSP 

 

7 H9.09.01.07 Sơ đồ trường 2019 Trường ĐHSP  

8 H9.09.01.08 

Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại 

Đại học Đà Nẵng 

Số1425/QĐ-ĐHĐN, ngày 

26/4/2018 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quy trình quản lý cơ sở vật chất và trang thiết 

bị 
QT630-01, ngày 10/4/2015 Trường ĐHSP 

 

Thông báo về việc quản lý hội trường, phòng 

học và giảng đường, nhà thi đấu, sân bãi 
318/ĐHSP ngày 18/5/2020 Trường ĐHSP 

 

9 H9.09.01.09 Quy trình mua sắm CSVC QT.CSVC-01 Trường ĐHSP  

10 H9.09.01.10 

Kế hoạch mua sắm sửa chữa  2018-2021 Trường ĐHSP  

Thông báo các đơn vị lập kế hoạch mua sắm 2018-2021 Trường ĐHSP  



 

64 

 

sửa chữa  

Kế hoạch CSVC  2018-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

11 H9.09.01.11 

Kế hoạch, dự trù kiểm tra, sửa chữa và nâng 

cấp, mua sắm mới cơ sở vật chất 

Ngày 24/03/2017 

Ngày 25/04/2019 

Ngày 13/01/2020 

Trường ĐHSP 

 

12 H9.09.01.12 

Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2016 

- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
192/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

 

13 H9.09.01.13 

Kế hoach định hướng quy hoạch cơ sở vật 

chất của nhà trường đến năm 2025 tầm nhìn 

2030 

2018 Trường ĐHSP 

 

14 H9.09.01.14 

Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 

2018;  

1100/ĐHSP 

ngày 05/12/2017 
Trường ĐHSP 

 

Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 

2021 

922/ĐHSP- CSVC, ngày 

15/10/2020 
Trường ĐHSP 

 

Thông báo Công khai thông tin cơ sở chất của 

cơ sở giáo dục đại học, ngành (chuyên ngành 

đào tạo…) giai đoạn 2015-2020 

2016-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

15 H9.09.01.15 BC khảo sát GV về thực trạng CSVC  
- Tháng 4/2018 

-951/ĐHSP-ĐBCLGD 

ngày 07/10/2019 

Trường ĐHSP 

 

16 H9.09.01.16 Hợp đồng cải tạo giảng đường, hội trường, 2018 Trường ĐHSP  
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phòng thực hành, phòng thí nghiệm 

17 H9.09.01.17 

BC khảo sát ý kiến phản hồi của NH về mức 

độ đáp ứng của hệ thống phòng làm việc, 

phòng học và TTB  

03/2016 

03/2018 

 

Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch KS CSVC, phiếu khảo sát SV, kết 

quả phân tích năm 2018, 2018, 2020, 2021 
2018-2019 Trường ĐHSP 

 

18 H9.09.01.18 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của người 

học, giảng viên, cán bộ về mức độ đáp ứng của 

trang thiết bị dạy học giai đoạn 2015 – 2020 

2015-2020 Trường ĐHSP 
 

Tiêu chí 

9.2: Thư 

viện và các 

nguồn học 

liệu 

1 H9.09.02.01 
Quyết định thành lập Trung tâm học liệu và E-

learning 

1718/QĐ-ĐHSP ngày 

15/10/2020 
Trường ĐHSP 

 

2 H9.09.02.02 
Hồ sơ gói dự án thiết bị thuộc Chương trình 

ETEP 
2020 Trường ĐHSP 

 

3 H9.09.02.03 
Sơ đồ thiết kế Trung tâm Học liệu và E-

Learning 
2020 Trường ĐHSP 

 

4 H9.09.02.04 
Danh sách CBVC Trung tâm Học liệu và E-

Learning; Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm 
2020 Trường ĐHSP 

 

5 H9.09.02.05 
Thống kê kinh phí bổ sung tài liệu Thư viện 

hằng năm 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

6 H9.09.02.06 Quy trình bổ sung tài liệu cho Thư viện 2019-2020 Trường ĐHSP  

7 H9.09.02.07 
Thống kê nhu cầu bổ sung sách, tài liệu hằng 

năm  
2019-2020 Trường ĐHSP 

 

8 
 

H9.09.02.08 

Kế hoạch mua sắm hàng năm; Kế hoạch đầu 

tư sửa chữa hàng năm 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

9 H9.09.02.09 

Thống kê các nguồn học liệu; Báo cáo đánh 

giá hiệu quả đầu tư thiết bị Trung tâm Học liệu 

& Elearning 

2017-2021 Trường ĐHSP 
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10 H9.09.02.10 

Quy trình kiểm soát hoạt động Thư viện 2020 Trường ĐHSP  

Tài sản Thư viện 2016, 2017, 2020 Trường ĐHSP  

Thống kê các tài liệu học tập tại TV  2020 Trường ĐHSP  

Photo trang bìa Giáo trình của GV Khoa viết 2016-2021 Trường ĐHSP  

11 H9.09.02.11 

Nội quy Thư viện 2021 Trường ĐHSP  

Quy định sử dụng phòng đọc  

Quy định phòng giáo trình 
2021 Trường ĐHSP 

 

12 H9.09.02.12 

Bản hướng dẫn tra cứu tài liệu trên máy tính  

Tài liệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng giao diện 

tra cứu chung 

2021 Trường ĐHSP 
 

13 H9.09.02.13 Lịch phục vụ thư viện 2021 Trường ĐHSP  

14 H9.09.02.14 
Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cho 

khung chương trình đào tạo .... 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

15 H9.09.02.15 
Danh mục luận văn, luận án; Đề cương chi tiết 

các học phần 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

16 H9.09.02.16 Kết quả khảo sát người học về Thư viện   Trường ĐHSP  

17 H9.09.02.17 Thống kê sách mua ngành... 2016-2021 Trường ĐHSP  

18 H9.09.02.18 
Quy định về khai thác và sử dụng Thông tin - 

Tài liệu Thư viện 

1295/QĐ-ĐHSP ngày 

18/9/2019 
Trường ĐHSP 

 

19 H9.09.02.19 Ảnh chụp web Hệ thống thư viện điện tử 2021 Trường ĐHSP  

20 H9.09.02.20 Ảnh chụp khóa tập huấn cách sử dụng thư viện 2019 Trường ĐHSP  

21 H9.09.02.21 
Tổng hợp yêu cầu mua tài liệu của khoa  

Kinh phí mua sách của Khoa 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

22 H9.09.02.22 

Báo cáo thống kê truy cập trang tài liệu số 

DSPACE 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Thống kê bạn đọc 2016-2021 Trường ĐHSP  

23 H9.09.02.23 Ảnh chụp phòng đọc 2021 Trường ĐHSP  

24 H9.09.02.24 Thống kê số lượng sách và GT tại trường 2017-2021 Trường ĐHSP  
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Danh sách các trang học liệu và tạp chí liên kết 2017-2019 Trường ĐHSP  

Hồ sơ mua sách nội văn và ngoại văn  2018-2019 Trường ĐHSP  

25 H9.09.02.25 

Danh sách đội ngũ nhân viên thư viện 2020 Trường ĐHSP  

Thống kê bằng cấp của đội ngũ nhân viên thư 

viện 
2020 Trường ĐHSP 

 

26 H9.09.02.26 
Đánh giá chất lượng phục vụ người đọc tại thư 

viện Trường ĐHSP-ĐHĐN 
3/2017 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

9.3 Phòng 

thí nghiệm, 

thực hành, 

trang thiết 

bị…… 

1 H9.09.03.01 Ảnh của phòng thực hành 2021 Khoa GDMN  

2 H9.09.03.02 Danh mục trang thiết bị của phòng thực hành 2021 Khoa GDMN  

3 H9.09.03.03 
Biên bản của khoa phân công GV phụ trách 

phòng thực hành 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

4 H9.09.03.04 
Danh mục thiết bị đề xuất mua sắm, sửa chữa 

CSVC cho phòng thực hành  
2020-2021 Trường ĐHSP 

 

5 H9.09.03.05 

Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 

2018 - 1100/ĐHSP, 05/12/2017, Đề xuất kế 

hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2021 - 

922/ĐHSP, 15/10/2020  

1100/ĐHSP, ngày  

05/12/2017 

922/ĐHSP, ngày 

15/10/2020 

Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

9.4 Hệ 

thống 

CNTT 
1 H9.09.04.01 

Quyết định thành lập Tổ Công nghệ Thông tin 

và Truyền thông -248/QĐ-ĐHSP, 01/3/2019; 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHSP – ĐHĐN-12/NQ-HĐT, 08/6/2021; 

Nghị quyết đổi tên Tổ Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông-15/4/2021 

248/QĐ-ĐHSP, ngày 

01/3/2019 

12/NQ-HĐT, ngày 

08/6/2021 

Trường ĐHSP 

 

2 H9.09.04.02 
Chiến lược phát trường đến năm 2025 tầm 

nhìn 2030-19/NQ-HĐT, 30/9/2021 
2021 Trường ĐHSP 

 

3 H9.09.04.03 

Các quy định về quản lý, vận hành, bảo mật và 

bảo trì hệ thống CNTT; Các hướng dẫn về sử 

dụng CNTT của Trường ĐHSP 

2019-2020 Trường ĐHSP 
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4 H9.09.04.04 
Hồ sơ mua sắm thiết bị, hồ sơ bảo trì thiết bị 

CNTT 
2020-2021 Trường ĐHSP 

 

5 H9.09.04.05. 

Kết quả khảo sát ý kiến CBVC và người học 

về hệ thống CNTT; Biên bản hội nghị CBVC 

của Trường và của Tổ CNTT 

2017-2021 Trường ĐHSP 
 

6 
H9.09.04.06 

 

Thống kê số lượng phòng máy tính, số lượng 

máy 
2020 Trường ĐHSP 

 

7 H9.09.04.07 

Dự án tăng cường năng lực về cơ sở vật chất 

và  hạ tầng công nghệ thông tin trong  khuôn 

khổ chương trình ETEP 

2019 Trường ĐHSP 
 

8 H9.09.04.08 

Danh mục các phần mềm phục vụ công tác 

quản lý (phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm 

quản lý công văn đi đến, phần mềm quản lý hồ 

sơ cán bộ) 

2017 Trường ĐHSP 

 

9 H9.09.04.09 Minh chứng hệ thống office 365 2021 Trường ĐHSP  

10 H9.09.04.10 Danh mục máy tính 2016 - 2020 Trường ĐHSP  

11 H9.09.04.11 Ảnh chụp phòng đa phương tiện 2021 Trường ĐHSP  

12 H9.09.04.12 Quy trình quản lý hệ thống mạng QT.CSVC-03 Trường ĐHSP  

13 H9.09.04.13 

Hợp đồng cải tạo phòng máy chủ gồm hệ 

thống điện đi dây mạng, lắp wifi, phần mềm 

an ninh máy chủ 

2019 Trường ĐHSP 
 

Hợp đồng hệ thống wifi VNPT; Hợp đồng các 

đường truyền Internet đang chạy 
2019 Trường ĐHSP 

 

14 H9.09.04.14 

Hệ thống website quản lý đào tạo và hỗ trợ 

nghiên cứu 

http://qlht.ued.udn.vn/  

http://jse.ued.udn.vn/vi/  
Trường ĐHSP 

 

Hợp đồng Hệ thống quản lý đào tạo và nghiên 

cứu 
2017 Trường ĐHSP 

 

15 H9.09.04.15 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng E-learning 
1095/KH-ĐHSP ngày 

04/10/2018 
Trường ĐHSP 

 

http://qlht.ued.udn.vn/
http://jse.ued.udn.vn/vi/
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Kế hoạch tổ chức tập huấn Ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học cho cán bộ, giảng viên năm 2018 

2018 Trường ĐHSP 
 

16 H9.09.04.16 Báo cáo kiểm kê tài sản cố định của khoa 2016-2020 Trường ĐHSP  

17 H9.09.04.17 
Website học tập kiểm tra đánh giá , học tập 

trực tuyến sử dụng 
2021 Trường ĐHSP 

 

18 H9.09.04.18 Link và giao diện các trang web học tập 2021 Trường ĐHSP  

19 H9.09.04.19 
Biên bản họp khoa phân công thư ký khoa phụ 

trách trang web 
 Khoa 

 

20 H9.09.04.20 

Hợp đồng mua bán nhằm nâng cấp hệ thống 

các phần mềm, hệ thống mạng wifi, trang bị 

thêm máy tính cho các phòng làm việc, phòng 

thực hành máy tính, máy chiếu projector ở các 

phòng học  

Ngày 15/06/2017 

Ngày 02/05/2018 

Ngày 15/05/2018 

Ngày 17/07/2018 

Ngày 22/09/2018 

Ngày 29/10/2018 

Ngày 13/03/2019 

Ngày 18/04/2019 

Ngày 16/09/2019 

Trường ĐHSP 

Công ty Phan 

Quang 

Công ty Kết 

nối số 

Công ty công 

nghệ Hồng 

Lĩnh 

 

Dự án 50 tỷ năm 2019 phần máy tính hiệu 

năng cao và controller 
2019 Trường ĐHSP 

 

Dự án thiết bị nhà A6 phần CNTT 2019 Trường ĐHSP  

Hợp đồng hệ thống wifi VNPT 2019 Trường ĐHSP  

Thông báo v/v bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 

máy chủ và Internet 

17/TB - ĐHSP, ngày 

08/10/2020 
Trường ĐHSP 

 

21 H9.09.04.21 
Ảnh nhật ký theo dõi và kiểm tra thiết bị phục 

vụ giảng dạy của trường 
2019 Trường ĐHSP 

 

22 H9.09.04.22 

Khảo sát các lấy ý kiến phản hồi của người 

học và các bên liên quan về hiệu quả đáp ứng 

CNTT 

2019 Trường ĐHSP 
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Tiêu chí 9.5: 

Các tiêu 

chuẩn về 

MT, SK 

1 H9.09.05.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng 

chức năng, Tổ trực thuộc-1868/QĐ-ĐHSP, 

10/12/2018; Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHSP – ĐHĐN-12/NQ-HĐT, 

08/6/2021  

1868/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/12/2018 

12/NQ-HĐT, ngày 

08/6/2021 

Trường ĐHSP 

 

2 H9.09.05.02 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ hằng năm của Phòng CSVC; Phòng 

CTSV; Phòng TCHC; Kế hoạch kinh phí được 

phê duyệt của 3 đơn vị  

2016-2021 Trường ĐHSP 

 

3 H9.09.05.03 

Tiêu chuẩn Quốc gia: Nhà và công trình công 

cộng, nguyên tắc cơ bản để thiết kế 

TCVN 4319:2012 

2012 
Trường ĐHSP 

 

Thông tư hướng dẫn xây dựng MT giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo 

lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

38/2019/TTBLĐTBXH, 

30/12/2019 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

 

Nghị định quy định về MT giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường 

80/2017/NĐ-CP, ngày 

17/7/2017 
Chính phủ 

 

Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển 

CSVC trường ĐHSP ĐHĐN đến 2025 tầm 

nhìn đến 2030 

30/12/2019 

 
Trường ĐHSP 

 

4 H9.09.05.04 Ảnh chụp sơ đồ chỉ dẫn khu giảng đường 2021 Trường ĐHSP  

5 H9.09.05.05 
Hợp đồng trồng cây nhà A6, nhà hoạt động đa 

năng; Hợp đồng cắt tỉa cây xanh toàn trường 
2019 Trường ĐHSP 

 

6 H9.09.05.06 
Hợp đồng vệ sinh công nghiệp của Trường với 

công ty Trường Xanh 
2019 Trường ĐHSP 

 

7 H9.09.05.07 Ảnh chụp khuôn viên trường 2021 Trường ĐHSP  

  Ảnh chụp hồ sen 2021 Trường ĐHSP  

8 H9.09.05.08 Hợp đồng vệ sinh với Công ty Cleanfast 2019-2021 Trường ĐHSP  
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9 H9.09.05.09 
Hợp đồng xử lý rác thải với Công ty Môi 

trường đô thị TP. Đà Nẵng 
2017 Trường ĐHSP 

 

10 H9.09.05.10 
Bằng tốt nghiệp của nhân viên phụ trách dịch 

vụ y tế 
2021 Trường ĐHSP 

 

11 H9.09.05.11 

Hồ sơ khám sức khỏe (Lịch khám, thông báo 

xử lý svien chưa khám sức khỏe, quyết định 

thành lập ban tổ chức khám sức khỏe đầu khóa 

cho sinh viên, thông kê số lượng, hợp đồng 

khám đồng khám sức khỏe, danh sách nhận 

viên phục vụ khám sức khỏe) 

02/2015/TTYK-ĐHĐN 

645/TB-CTSV 

ngày 19/09/2016; 

926/QĐ-ĐHSP 

ngày 20/09/2016; 

1509/2016/TTYK-ĐHSP 

ngày 15/09/2016; 

856/TB-ĐHSP 

ngày 03/10/2017; 

1009/TB-ĐHSP 

ngày 13/11/2017; 

1169/QĐ-ĐHSP 

ngày 28/09/2017; 

32/HĐKSK-TTYK 

1299/QĐ-ĐHSP 

ngày 19/09/2018; 

1067/TB-ĐHSP 

ngày 01/10/2018; 

12/TTYK/ĐHSP 

ngày 18/09/2018. 

Trường ĐHSP 

 

12 H9.09.05.12 Biên bản kiểm tra y tế trường học 19/09/2019 Trường ĐHSP  

13 H9.09.05.13 Danh sách sv mua bảo hiểm y tế 2016-2021 Trường ĐHSP  

14 H9.09.05.14 
Hợp đồng mua bảo hiểm bảo việt cho CBCC 

trường 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

15 H9.09.05.15 Ảnh chụp công viên ghế đá, nhà thi đấu, sân 2021 Trường ĐHSP  
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bóng đá…. 

16 H9.09.05.16 
Hồ sơ về công tác phun thuốc phòng dịch giai 

đoạn  
2016-202 Trường ĐHSP 

 

17 H9.09.05.17 
Chỉ thị về phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp 

CT61/ĐHSP ngày 

31/01/2020 
Trường ĐHSP 

 

18 H9.09.05.18 
Quyết định về việc chỉ định đơn vị diệt muỗi 

và côn trùng có hại sức khỏe 

269/QĐ-HC 

ngày 16/03/2017 
Trường ĐHSP 

 

19 H9.09.05.19 Biên bản xác nhận phun diệt côn trùng 
19/09/2016 

ngày 20/03/2017 
Trường ĐHSP 

 

20 H9.09.05.20 
Biên bản nghiệm thu - thanh lý hợp đồng phun 

diệt côn trùng 
Ngày 03/04/2017 Trường ĐHSP 

 

21 H9.09.05.21 Ảnh chụp lối đi giành cho người khuyết tật 2021 Trường ĐHSP  

22 H9.09.05.22 Quyết định thành lập ban chỉ huy PCCC 
836/QĐ- ĐHSP 

ngày 08/06/2018 
Trường ĐHSP 

 

23 H9.09.05.23 
Danh sách cử đi học lớp huấn luyện và bồi 

dưỡng nghiệp vụ về PCCC 

837/QĐ-ĐHSP 

ngày 08/06/2018 
Trường ĐHSP 

 

24 H9.09.05.24 
Danh sách sinh viên đại diện phòng ở ký túc 

xá đi tập huấn PCCC 

837/QĐ-ĐHSP 

ngày 08/06/2018 
Trường ĐHSP 

 

25 H9.09.05.25 Danh sách cán bộ đội PCCC của trường 
837/QĐ-ĐHSP 

ngày 08/06/2018 
Trường ĐHSP 

 

26 H9.09.05.26 
Biên bản đánh giá kết quả tuyên truyền, huấn 

luyện và tự thực hành PCCC tại cơ sở 
ngày 30/09/2018 Trường ĐHSP 

 

27 H9.09.05.27 

Kế hoạch tự thực tập phương án chữa cháy tại 

chỗ của trường/ kế hoạch ứng phó khẩn cấp 

khi các sự cố bất ngờ xảy ra 

928b/KH-TT-PA-PCCC 

ngày 09/10/2017 

985/KH-ĐHSP 

ngày 10/09/2018 

Trường ĐHSP 

 

28 H9.09.05.28 

Biên bản đánh giá kết quả tự thực tập PCCC 

tại cơ sở; Biên bản kiểm tra an toàn PCCC 

năm 2019, 2020, 2021 

2018 Trường ĐHSP 
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29 H9.09.05.29 

Ảnh các bình chữa cháy và quy định cũng như 

đường dây nóng treo trong phòng thí nghiệm 

và lớp học 

2021 Trường ĐHSP 
 

Hợp đồng mua sắm phương tiện PCCC 2017 – 

2021 
2015 – 2019 Trường ĐHSP 

 

30 H9.09.05.30 
Biên bản kiểm tra an toàn của Cảnh sát PCCC 

giai đoạn 2015- 2020 
2019 Trường ĐHSP 

 

31 H9.09.05.31 Hợp đồng mua bảo hiểm cháy nổ hàng năm 2021 Trường ĐHSP  

32 H9.09.05.32 
Danh sách các CLB đội nhóm của Trường 

ĐHSP và hình ảnh các hoạt động 
2021 Trường ĐHSP 

 

33 H9.09.05.33 
Các hoạt động phong trào do Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên tổ chức 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

34 H9.09.05.34 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức về an toàn 

thực phẩm 

565/2019/ATTP-CNĐK, 

ngày 09/12/2019 

490/2018/ATTP-CNĐK 

ngày 27/11/2018 

Trường ĐHSP 

 

35 H9.09.05.35 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trường 

ĐHSP- ĐHĐN 

03/2017/ 

HDDV 
Trường ĐHSP 

 

Danh sách tổ bảo vệ của trường 2017 Trường ĐHSP  

Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo vệ với cty 

dịch vụ Thăng long Đà Thành 
2019 Trường ĐHSP 

 

36 H9.09.05.36 

Danh sách SV nghèo vượt khó 2017-2021; 

Danh sách SV nhận học bổng từ các tổ chức 

tài trợ 

232/QĐ-ĐHSP ngày 

29/01/2021 

564/QĐ-ĐHSP ngày 

31/3/2021 

565/QĐ-ĐHSP ngày 

31/3/2021 

1000/QĐ-ĐHSP ngày 

22/6/2020 

Trường ĐHSP 
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1304/QĐ-ĐHSP ngày 

27/9/2019 

1552/QĐ-ĐHSP ngày 

24/9/2021 

37 
H9.09.05.37 

 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ, 

giảng viên, người học về mức độ đáp ứng của 

hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực 

hành thí nghiệm 

2018 - 2020 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 

10.1: 

Thông tin 

phản hồi 

và nhu cầu 

của các 

bên liên 

quan được 

sử dụng 

làm căn cứ 

để thiết kế 

và phát 

triển 

chương 

trình dạy 

học. 

1 H10.10.01.01 

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Trường ĐHSP – ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 

tầm nhìn 2030, giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 

2030   

192/QĐ-ĐHSP ngày 

02/3/2017; 

2002/NQ-HĐT ngày 

03/12/2020. 

Trường ĐHSP 

 

2 H10.10.01.02 

Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn 

của các Phòng chức năng và tổ trực thuộc 

trường ĐHSP 

1868/QĐ-ĐHSP,  ngày 

10/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

3 H10.10.01.03 
Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT và bồi 

dưỡng 
QT.ĐT-01 ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

4 H10.10.01.04 

Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý 

kiến các bên liên quan 
QĐ.KT-08 ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

Ban hành quy định hoạt động khảo sát các bên 

liên quan phục vụ công tác tự đánh giá, kiểm 

định 

419/QĐ-ĐHSP ngày 

10/03/2021 
Trường ĐHSP 

 

5 H10.10.01.05 Quy trình tự đánh giá chất lượng CTĐT 
QĐ.KT-08A ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

 

6 H10.10.01.06 
Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo 

dục 
QĐ.KT-09, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

7 H10.10.01.07 Bản đối sánh CTDH trong nước và ngoài nước 2021 Khoa GDMN  
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Bản đối sánh MT, CĐR, CTĐT hàng năm của 

Khoa 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

8 H10.10.01.08 

Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

07/2015/TT-BGDĐT, 

Ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

9 H10.10.01.09 

Thông báo về việc tổ chức rà soát sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học, hệ 

chính quy khoá TS 2017, 2019, 2021 

2017-2021 Trường ĐHSP 
 

10 H10.10.01.10 
Biên bản hội đồng khoa về dự thảo MT, CĐT; 

Biên bản hội thảo lấy ý kiến về CTĐT 
2019,2021 Khoa GDMN 

 

11 H10.10.01.11 
Báo cáo kết quả KS MT, CĐR, CTĐT các bên 

liên quan 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

12 H10.10.01.12 Kế hoạch và khung CTĐT 2019, 2021 Khoa GDMN  

13 H10.10.01.13 
Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan 

về CTDT 2021 
2021 Khoa GDMN 

 

14 H10.10.01.14 
Mẫu phiếu thực hiện khảo sát các bên liên 

quan về CTĐT ngành GDMN 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

15 H10.10.01.15 

Quy trình khảo sát sự hài lòng của SV về khóa 

học 
QT.KT-06, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

Kết quả KS ý kiến người học về khóa học 2017-2021 Trường ĐHSP  

16 H10.10.01.16 

Quy trình khảo sát tình hình việc làm của SV 

tốt nghiệp 
QT.KT-07, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

BC Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp về 

CTĐT và các hoạt động hỗ trợ 
2018, 2019, 2021 Trường ĐHSP 

 

17 H10.10.01.17 Báo cáo khảo sát SV cuối khóa về CTĐT 2017-2021 Trường ĐHSP  
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18 H10.10.01.18 
Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm 

của sinh viên 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

19 H10.10.01.19 Khung CTĐT 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP  

20 H10.10.01.20 
Các biểu mẫu của Khoa về điều tra khảo sát 

lấy ý kiến các BLQ để điều chỉnh CTĐT 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

21 H10.10.01.21 Cuốn CTĐT   2019, 2021 Khoa GDMN  

Tiêu chí 

10.2. Việc 

thiết kế và 

phát triển 

chương 

trình dạy 

học được 

thiết lập, 

được đánh 

giá và cải 

tiến. 

1 H10.10.02.01 

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình 

mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 

quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 

22/2017/TT-BGDĐT, ngày 

06/9/2017 
Bộ GD&ĐT 

 

2 H10.10.02.02 
Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào 

tạo trình độ đại học- 

3566/ĐHĐN-ĐT, ngày 

23/10/2017 

Đại học Đà 

Nẵng 
 

3 H10.10.02.03 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình 

giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, 

ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

4 H10.10.02.04 

Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT, bồi 

dưỡng 
QT.ĐT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

Quy trình cập nhật và đánh giá CTĐT 
456/ĐHSP-ĐT, ngày 

15/6/2017 
Trường ĐHSP 

 

5 H10.10.02.05 KH thực hiện rà soát CTĐT hàng năm 2016-2021 Tường ĐHSP  

6 H10.10.02.06 
Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT;  

452/ĐHSP-ĐT, ngày 

14/6/2017 
Trường ĐHSP 

 

7 H10.10.22.07 Quy trình mở mã ngành đào tạo 
1028/KH-ĐHSP ngày 

15/11/2017 
Trường ĐHSP 

 

8 H10.10.02.08 
Thông tư ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng đào tạo 

04/2016/TT-BGDĐT 

ngày 14/3/2016 
Bộ GD&ĐT 
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9 H10.10.02.09 Biên bản họp Hội đồng khoa thông qua CTĐT 2021 Khoa GDMN  

10 H10.10.02.10 
Kết luận cuộc họp triển khai rà soát, điều 

chỉnh CTĐT khóa tuyển sinh 2017- 

186/TB-ĐT, ngày 

14/3/2017 
Trường ĐHSP 

 

11 H10.10.02.11 
Phê duyệt chương trình, giáo trình các môn lý 

luận chính trị  

4891/QĐ-BGDĐT ngày 

23/12/2019 
Bộ GD&ĐT 

 

12 H10.10.02.12 

Thông báo về việc rà soát, đánh giá và cập 

nhật chương trình đào tạo đại học cho khóa 

tuyển sinh 2019 

200/TB-ĐHSP, ngày 

07/3/2019 
Trường ĐHSP 

 

13 H10.10.02.13 Kế hoạch  rà soát CTĐT 2020 
132/ĐHSP ngày 

19/02/2020 
Trường ĐHSP 

 

14 H10.10.02.14 
Kế hoạch rà soát và quy trình thực hiện CTĐT 

2021 

144/KH-ĐHSP ngày 

22/02/2021 
Trường ĐHSP 

 

15 H10.10.02.15 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của 

Trường ĐHSP-ĐHĐN 

 

2066/QĐ-ĐHSP, 

27/12/2018 

Trường ĐHSP 

 

16 H10.10.02.16 

Quyết định ban hành Quy định về quy trình 

xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, 

chuẩn đầu ra của CTĐT 

2067/QĐ-ĐHSP, ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

17 H10.10.02.17 

Quyết định về việc thành lập Tổ phương pháp 

kiểm tra, đánh giá 

312/QĐ-ĐHSP, ngày 

25/02/2021 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định thành lập hội đồng đảm bảo chất 

lượng cấp trường, cấp Khoa 

1460/QĐ-ĐHSP ngày 

01/9/2019 
Trường ĐHSP 

 

18 H10.10.01.18 

Kết luận cuộc họp về rà soát, cải tiến CTĐT 

Khóa 2021, trình độ Đại học, hình thức đào 

tạo Chính quy 

129/BB-ĐHSP, ngày 

08/02/2021 
Trường ĐHSP 

 

19 H10.10.02.19 Quyết định về việc thành lập Tổ thư kí rà soát, 314/QĐ-ĐHSP, ngày Trường ĐHSP  
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cập nhật CTĐT Khóa 2021 25/02/2021 

20 H10.10.02.20 Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT QT.ĐT-01, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

21 H10.10.02.21 
Biên bản họp thông qua CTĐT: cấp bộ môn và 

Hội đồng Khoa 
2021 Khoa GDMN 

 

22 H10.10.02.22 Báo cáo kết quả khảo sát 2021 2021 Khoa GDMN  

23 H10.10.02.23 Kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT 2021 2021 Khoa GDMN  

24 H10.10.02.24 Mẫu phiếu khảo sát CTĐT 2019,2021 2019, 2021 Khoa GDMN  

25 H10.10.02.25 Biên bản, dự thảo CĐR, CTĐT 2021 2021 Khoa GDMN  

26 H10.10.02.26 
Tổng hợp báo cáo rà soát, đánh giá CTĐT 

2017-2020 
2017-2020 Khoa GDMN 

 

27 H10.10.02.27 KH và khung CTĐT 17,19 2017, 2019 Trường ĐHSP  

28 H10.10.02.28 KH Đào tạo 17,19,21 2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP  

29 H10.10.02.29 Khung CTĐT 17,19,21 2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP  

30 H10.10.02.30 

Quyết định về việc ban hành Bộ biểu mẫu xây 

dựng, rà soát và cải tiến chương trình đào tạo 

trình độ Đại học, hình thức đào tạo Chính quy- 

604/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 
 

31 H10.10.02.31 
Báo cáo kết quả khảo sát MT, CĐR 2019 và 

2021 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

32 H10.10.02.32 

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Mục tiêu, 

Chuẩn đầu ra CTĐT khối ngành Sư phạm, 

Khối ngành Cử nhân, trình độ Đại học, hình 

thức đào tạo Chính quy 

547/QĐ-ĐHSP, ngày 

25/03/2021 
Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

10.3. Quá 

trình dạy 

và học, việc 

đánh giá 

1 H10.10.03.01 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN 

442/QĐ-ĐHSP, ngày 

31/05/2016 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định về việc ban hành “Qui định đào tạo 

trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống 

1473/QĐ-ĐHSP, ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 
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kết quả học 

tập của 

người học 

được rà 

soát và 

đánh giá 

thường 

xuyên để 

đảm bảo sự 

tương thích 

và phù hợp 

với chuẩn 

đầu ra 

tín chỉ” của trường ĐHSP 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết 

thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, 

ĐHĐN 

540/QĐ-ĐT, ngày 

05/11/2013 
Trường ĐHSP 

 

Quy định về Thi kết thúc học phần theo học 

chế tín chỉ tại Trường ĐHSP 
540/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết 

thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, 

ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP, ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHSP 

 

2 H10.10.03.02 
Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt 

nghiệp, xét học vụ) 
QT.ĐT-10, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

3 H10.10.03.03 

Phần mềm hệ thống quản lý hệ thống trực 

tuyến dành cho giảng viên 
http://qlht.ued.udn.vn/canbo  Trường ĐHSP 

 

Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn 

của các Phòng chức năng và tổ trực thuộc 

trường ĐHSP 

1868/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

4 H10.10.03.04 Báo cáo hoạt động giảng dạy của giảng viên 2017-2019 
Tổ Thanh tra 

pháp chế 
 

5 H10.10.03.05 
Hướng dẫn rà soát, cải tiến phương pháp kiểm 

tra 
2021 Trường ĐHSP 

 

6 H10.10.03.06 
Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động 

kiểm tra đánh giá 
2017-2021 P.KT&ĐBCL 

 

7 H10.10.03.07 
KH rà soát hàng năm CTĐR hàng năm 2017-2021 Trường ĐHSP  

Kết quả báo cáo rà soát CTĐT hàng năm  2017-2021 Khoa GDMN  

8 H10.10.03.08 Đề thi kết thúc học phần.  2017-2021 Khoa GDMN  

9 H10.10.03.09 Đề cương chi tiết các học phần 2021 Khoa GDMN  

10 H10.10.03.10 
Hướng dẫn đo lường đánh giá kết quả học tập 

của người học CĐR 
2021 Trường ĐHSP 

 

http://qlht.ued.udn.vn/canbo
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11 H10.10.03.11 
Đề cương chi tiết học phần thể hiện sự đánh 

giá và theo quy chế đào tạo tín chỉ 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

12 H10.10.03.12 
Đề thi giữa kì và cuối kì có chữ kí của trưởng 

bộ môn 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

13 H10.10.03.13 

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi 

kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo 

học chế tín chỉ tại trường ĐHSP-ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 
 

14 H10.10.03.14 Biểu mẫu đề cương chi tiết học phần, CTĐT  2021 Trường ĐHSP  

15 H10.10.03.15 
Biên bản xét kết quả học tập mỗi học kì đối 

với sinh viên 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

16 H10.10.03.16 
Kế hoạch xét học vụ, tốt nghiệp đối với sinh 

viên 
2018-2021 Trường ĐHSP 

 

17 H10.10.03.17 Báo cáo tình hình tổ chức thi KTHP 2019-2021 
Phòng 

KT&DBCLGD 
 

18 H10.10.03.18 
Biên bản xét học vụ mỗi học kì cấp Khoa hàng 

năm 2016-2021 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

19 H10.10.03.19 

Điểm phúc khảo bài thi hàng năm 2017-2021 
Phòng 

KT&DBCLGD 
 

KH và biên bản đối thoại lãnh đạo trường, 

khoa với sinh viên GDMN 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

20 H10.10.03.20 
Quy định về khảo sát ý kiến phản hồi từ người 

học đối với hoạt động giảng dạy của GV 
QĐ.KT-02, ngày 10/5/2019 

Phòng 

KT&DBCLGD 
 

21 H10.10.03.21 
Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động 

kiểm tra đánh giá 
2017-2021 P.KT&ĐBCL 

 

22 H10.10.03.22 Trang QLHT của GVCN 2021 Trường ĐHSP  

23 H10.10.03.23 
Sổ tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi KTHP của 

sinh viên 
2017-2021 P.KT&ĐBCL 

 

24 H10.10.03.24 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp 

về CTĐT và các hoạt động hỗ trợ..... 
2016-2021 P.KT&ĐBCL 
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Tiêu chí 

10.4. Các 

kết quả 

nghiên cứu 

khoa học 

được sử 

dụng để cải 

tiến việc 

dạy và học 

1 H10.10.04.01 

Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp ĐHĐN 
1826/QĐ-ĐHĐN, ngày 

31/5/2018 
ĐHĐN 

 

Quy định quản lí đề tài KHCN cấp Trường 2017, 2018 Trường ĐHSP  

Các văn bản quy định hoạt động NCKH của 

sinh viên 
2018-2021 Trường ĐHSP 

 

Thông báo đề xuất đề tài các cấp  2018-2021 Trường ĐHSP  

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình  2016-2021 Trường ĐHSP  

2 H10.10.04.02 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH 2016-2021 Trường ĐHSP  

Danh sách đề tài các cấp 2016-2021 Trường ĐHSP  

Danh sách các bài báo, giáo trình công bố  2016-2021 Khoa GDMN  

3 H10.10.04.03 

Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học 

Sư phạm - ĐHĐN 

213/QĐ-ĐHSP, ngày 

07/3/2017 
Trường ĐHSP 

 

Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học 

Sư phạm - ĐHĐN 

1223 /QĐ-ĐHSP,  

11/9/2019 
Trường ĐHSP 

 

4 H10.10.04.04 Đề cương chi tiết học phần 2021 Khoa GDMN  

5 H10.10.04.05 
Thống kế hoạt động NCKH của sinh viên từ 

2016 đến 2021 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

6 H10.10.04.06 
Kết quả đánh giá xếp loại đơn vị và viên chức 

toàn trường 

1296/QĐ-ĐHSP, ngày 

15/8/2021 
Trường ĐHSP 

 

7 H10.10.04.07 

Danh sách thống kê công trình NCKH các cấp, 

giáo trình, tài liệu tham khảo của GV Khoa 

GDMN 

2017-2021 Trường ĐHSP 
 

8 H10.10.04.08 

Kỷ yếu Hội nghị SVNCKH các trường ĐHSP 

toàn quốc, lần thứ 7 ; Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học toàn quốc chào mừng 20 năm thành lập 

Đại học Đà Nẵng: “ ng dựng CNTT trong 

giáo dục và dạy học” 

2014, 2018 Trường ĐHSP 

 

Thống kế, hình ảnh hoạt động hội thảo, 2017-2021 Khoa GDMN  
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seminar của khoa 

9 H10.10.04.09 
Quyết định thành lập hội đồng chấm khóa luận 

từ 2017-2021 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

10 H10.10.04.10 DS và giấy khen sinh viên NCKH tiêu biểu 2017-2021 Khoa GDMN  

11 H10.10.04.11 
Kế hoạch tổ chức hội nghị NCKH 2017-2021 Trường ĐHSP  

Thông báo đăng kí đề tài NCKH các cấp 2017-2021 Trường ĐHSP  

12 H10.10.04.12 
Biên bản chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 

15,16,17 
2019, 2020, 2021 Phòng ĐT 

 

13 H10.10.04.13 Biên bản đánh giá đề tài NCKH của sinh viên 2019, 2020, 2021 Khoa GDMN  

14 H10.10.04.14 Kế hoạch hội nghị NCKH khoa 2019, 2020, 2021 Khoa GDMN  

Tiêu chí 

10.5: Chất 

lượng các 

dịch vụ hỗ 

trợ và tiện 

ích (tại thư 

viện, phòng 

thí nghiệm, 

hệ thống 

công nghệ 

thông tin 

và các dịch 

vụ hỗ trợ 

khác) được 

đánh giá và 

cải tiến. 

1 H10.10.05.01 
Quy định công tác giảng viên chủ nhiệm kiêm 

cố vấn học tập, biên bản giao ban 
2018-2021 Trường ĐHSP 

 

2 H10.10.05.02 
Quyết đinh ban hành quy định về NCKH của 

sinh viên 2021 

1537/QĐ-ĐHSP, 

Ngày 21/0/2021 
Trường ĐHSP 

 

3 H10.10.05.03 
Quyết định thành lập Quỹ học bổng "Truyền 

cảm hứng UED” 
2021 Trường ĐHSP 

 

4 H10.10.05.04 Đề án tuyển sinh hàng năm 2017-2021 Trường ĐHSP  

5 H10.10.05.05 Sổ tay sinh viên 2019 Phòng CTSV  

6 H10.10.05.06 
Giấy chứng nhận, quyết định và cập nhật ISO 

9001: 2008 sang Bộ ISO 9001:2015 

18902/QĐ-QUACERRT, 

ngày 09/12/2011 

693/QĐ-ĐHSP, 

ngày 18/5/2019 

Trường ĐHSP 

 

7 H10.10.05.07 
Quyết định ban hành hướng dẫn ban hành 

đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân 

221/QĐ-ĐHSP, 

ngày 29/11/2021 
Trường ĐHSP 

 

8 H10.10.05.08 
Báo cáo và đề xuất sinh viên chậm tiến độ tốt 

nghiệp các khóa tính đến 09/2021 
2021 Khoa GDMN 
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9 H10.10.01.09 

Thông báo về việc tổ chức rà soát sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học, hệ 

chính quy khoá TS  

2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP 

 

10 H10.10.05.10 
Quyết định và Báo cáo kết quả kiến tập thực 

tập vệ tinh các cơ sở thực tập 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

11 H10.10.05.11 
Giao diện phần mềm quản lí học tập     

qlht.ued.udn.vn dành GV và SV 
2021 Trường ĐHSP 

 

12 H10.10.05.12 
Quy định xét duyệt và công nhận sáng kiến 

Trường ĐHSP - ĐHĐN 

1419/QĐ-ĐHSP, 

ngày 06/9/2021 
Trường ĐHSP 

 

13 H10.10.05.13 
Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển cơ 

sở vật chất Trường Đại học Sư phạm 
2018, 2019 Trường ĐHSP 

 

14 H10.10.05.14 Kiểm kê tài sản hàng năm của trường ĐHSP 2017-2021 Trường ĐHSP  

15 H10.10.05.15 Kế hoạch mua sắm và sửa chữa hàng năm 2017-2021 Trường ĐHSP  

16 H10.10.05.16 
Quy trình và kế hoạch xây dựng CSVC hàng 

năm 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

17 H10.10.05.17 

Quy trình ISO về khảo sát các bên liên quan Ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  

Thông báo khảo sát CBGV và SV về điều kiện 

CSVC và chất lượng phục vụ 
2017-2020 Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch về việc khảo sát mức độ hài lòng về 

CSVC 
2018 Trường ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả khảo sát thư viện, CSVC 2019 Trường ĐHSP  

18 H10.10.05.18 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 

GV và SV về CSVC và chất lượng phục vụ 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

Báo cáo chất lượng phục vụ người đọc tại thư 

viện  
2019-2021 Trường ĐHSP 

 

http://h10.10.1.3.dc/
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19 H10.10.05.19 

Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp thiết 

bị công trình thuộc dự án ETEP (hạng mục thư 

viện) 

30/2020-HĐ-XD Trường ĐHSP 

 

20 H10.10.05.20  Quy trình kiểm soát hoạt động thư viện QT.TV-01, 2019 Trường ĐHSP  

21 H10.10.05.21 Kế hoạch mua sắm của thư viện 2017-2021 Trường ĐHSP  

22 H10.10.05.22 Ảnh khu tự học  2121 Trường ĐHSP  

23 H10.10.05.23 Hồ sơ Y tế học đường 2017-2021 Trường ĐHSP  

24 H10.10.05.24 Cơ sở phòng thực hành  2021 Khoa GDMN  

25 H10.10.05.25 Báo cáo kết quả khảo sát CSVC năm  2017-2021 Trường ĐHSP  

26 H10.10.05.26 
Đề xuất bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 

cho Bộ GDĐT 

5647/BGDĐT-KHTC, ngày 

28/11/2017 
Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

10.6: Cơ 

chế phản 

hồi của các 

bên liên 

quan có 

tính hệ 

thống được 

đánh giá và 

cải tiến 

Tiêu chí 

10.6: Cơ 

chế phản 

hồi của các 

1 H10.10.06.01 
Quy trình ISO về khảo sát ý kiến các bên liên 

quan 
10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

2 H10.10.06.02 

Quyết định ban hành Chiến lược Đảm bảo chất 

lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, 

ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 

300/QĐ-ĐHSP, ngày 

24/3/2017 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất 

lượng giáo dục Trường ĐHSP-ĐHĐN 
1460/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

 

3 H10.10.06.03 Quyết định thành lập Phòng KT&ĐBCLGD 
6649/QĐ-ĐHĐN ngày 

12/11/2014 
Trường ĐHSP 

 

4 H10.10.06.04 

Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức 

năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư 

phạm 

1868/QĐ-ĐHSP 

Ngày 10/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

5 H10.10.06.05 Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý Ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP  
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bên liên 

quan có 

tính hệ 

thống được 

đánh giá và 

cải tiến 

kiến các bên liên quan 

6 H10.10.06.06 

Quy trình tự đánh giá CTĐT 
QĐ.KT-08A, ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

 

Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo 

dục 
QĐ.KT-09, ngày 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

7 H10.10.06.07 
QĐ thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng 

cấp Trường và cấp khoa 

660/QĐ-ĐHSP, ngày 

24/12/2013;  

724/QĐ-ĐHSP; ngày 

15/12/2014 

1460/QĐ-ĐHSP 

Ngày 01/9/2020 

Trường ĐHSP 

 

8 H10.10.06.08 

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 

2015-2020 tầm nhìn 2030 

2016 Trường ĐHSP 

 

9 H10.10.06.09 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng về 

chất lượng phục vụ của các phòng ban 
2017-2019 Trường ĐHSP 

 

Báo cáo đánh giá chất lượng phục vụ người 

đọc tại thư viện trường ĐHSP, ĐHĐN 
3/2017 Trường ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cán bộ giảng 

dạy về mức độ đáp ứng của hệ thống CSVC  
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

10 H10.10.06.10 Mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan 2019, 2021 Khoa GDMN  

11 H10.10.06.11 
Bộ Quy trình ISO khảo sát các bên liên quan 

9001:2015 
10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

12 H10.10.06.12 Hệ thống khảo sát ý kiến online 2019 Trường ĐHSP  

13 H10.10.06.13 Khung CTĐT ngành... 2017, 2019, 2021 2017-2021 Trường ĐHSP  
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14 H10.10.06.14 
Báo cáo khảo sát SV về công tác giảng dạy 

của Giảng viên 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

15 H10.10.06.15 
Quy trình khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển 

dụng 
QT.KT-04, 2019 Trường ĐHSP 

 

16 H10.10.06.16 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên 

quan về CTĐT; Báo cáo khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan về CTĐT 

2019, 2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 

11.1. Tỉ lệ 

thôi học, 

tốt nghiệp 

được xác 

lập, giám 

sát và đối 

sánh để 

cải tiến 

chất 

lượng. 

1 H11.11.01.01 

Quy trình nghỉ học tạm thời, thôi học, học lại 

của sinh viên 

QT.CTSV-07, ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

 

Quy trình quản lí xét kết quả học tập (thi, xét 

học vụ, xét tốt nghiêp) 

QT.ĐT-10, ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

 

2 H11.11.01.02 
Biên bản xét học vụ mỗi học kì cấp Khoa và 

Trường 
2016-2021 

Trường ĐHSP 

Khoa GDMN 

 

3 H11.11.01.03 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc cao 

đẳng, đại học – hệ chính quy giai đoạn từ 

2016-2021 

2016-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng 

hình thức đào tạo chính quy  

2016-2020 

 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định buộc thôi học sinh viên giai đoạn 

từ 2016-2020 

2016-2020 

 
Trường ĐHSP 

 

4 H11.11.01.04 Biên bản họp xét TN từ 2017-2021 2017-2021 Trường ĐHSP  

5 H11.11.01.05 

Thông báo tổ chức đăng ký các học phần trong 

học kỳ hè 

2016-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

Thời khóa biểu học hè 2016-2021 Trường ĐHSP  
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6 H11.11.01.06 
Thông báo tổ chức các lớp học tiếng Anh miễn 

phí 

79/KH-HTSV, ngày 

05/3/2021 
Trường ĐHSP 

 

7 H11.11.01.07 Bản báo cáo tình hình SV chưa tốt nghiệp  9/2021 Khoa GDMN  

8 H11.11.01.08 

Hướng dẫn về tổ chức, quản lí đào tạo trực 

tuyến tại Trường Đại học Sư phạm 

259/HD-ĐHSP, ngày 

07/4/2020 
Trường ĐHSP 

 

Công văn về việc triển khai tổ chức đào tạo 

trực tuyến tạm thời học kì 2, năm học 2020-

2021- ;  

500/ĐHSP-ĐT, ngày 

07/5/2021 
Phòng ĐT 

 

Công văn về việc triển khai tổ chức đào tạo 

trực truyến học kì 1, năm học 2021-2022 

881/ĐHSP-ĐT, ngày 

18/8/2021 
Phòng ĐT 

 

9 H11.11.01.09 

Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố 

vấn học tập 

701/QĐ-ĐHSP ngày 

18/5/2018 
Trường ĐHSP 

 

Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên 

chủ nhiệm và cố vấn học tập 
2018-2019 Trường ĐHSP 

 

Biên bản họp lớp (tư vấn đăng ký tín chỉ) 2019-2021 Khoa GDMN  

10 H11.11.01.10 
Danh sách SV có hoàn cảnh khó khăn nhận 

học bổng ngoài ngân sách 

100/QĐ-ĐHSP, ngày 

22/6/2020 
Trường ĐHSP 

 

11 H11.11.01.11 Kế hoạch Hội thi NVSP Khoa GDMN 2020 2020-2021 Khoa GDMN  

12 H11.11.01.12 
Khung chương trình đào tạo ngành GDMN 

2021 
2021 Khoa GDMN 

 

13 H11.11.01.13 
Biên bản đối thoại Lãnh đạo Trường với SV từ 

2017-2021 
2017 - 2021 Trường ĐHSP 

 

14 H11.11.01.14 
Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm 

của sinh viên từ 2017-2021 
2017-2021 Trường ĐHSP 
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Tiêu chí 

11.2. Thời 

gian tốt 

nghiệp 

trung bình 

được xác 

lập, giám 

sát và đối 

sánh để cải 

tiến chất 

lượng 

1 H11.11.02.01 

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa 

KH đón tâm sinh viên Khoa GDMN 

2017-2021 Trường ĐHSP 

 

2 H11.11.02.02 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-BGDĐT, 

ngày 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 

Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

Số 376/QĐ-ĐHĐN –ĐT, 

ngày 29/01/2008 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

Quy định đào tạo trình độ Đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 442/QĐ –ĐHSP –ĐT, 

ngày 31/05/2016 
Trường ĐHSP  

 

Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP 

Số 1473/ QĐ – ĐHSP, ngày 

15/10/2019 
Trường ĐHSP  

 

3 H11.11.02.03 

Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn 

luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy 

tại Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng 

1004/QĐ-ĐHSP, ngày 

22/6/2020 
Trường ĐHSP 

 

4 H11.11.02.04 

Link website đăng tải các quy định về đào tạo: 

https://daotao.ued.udn.vn/   

http://khaothi.ued.udn.vn/  

2021 Trường ĐHSP 

 

5 H11.11.02.05 
Giao diện Phần mềm qlht.ued.udn.vn dành cho 

SV sử dụng 
2021 Trường ĐHSP 

 

6 H11.11.02.06 Biên bản xét công nhận tốt nghiệp các năm  2017-2021 Trường ĐHSP  

7 H11.11.02.07 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc cao 

đẳng, đại học – hệ chính quy  

2016-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng 

hình thức đào tạo chính quy  

2016-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

https://daotao.ued.udn.vn/
http://khaothi.ued.udn.vn/
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Quyết định buộc thôi học sinh  
2016-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

Thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình trong 

5 khóa gần đây của trường 
2020 Trường ĐHSP 

 

8 H11.11.02.08 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc đại học, 

cao đẳng hệ chính quy, đợt xét tháng 9/2020, 

học kỳ 2 năm học 2019-2020, 2020-2021 

2019-2021 Trường ĐHSP 

 

Biên bản giải trình lý do sinh viên tốt nghiệp 

chậm tiến độ 
2020, 2021 

Trường ĐHSP 

Khoa GDMN 

 

9 H11.11.02.09 

Kế hoạch thi cấp CC UDCNTT cơ bản từ 

2019-2021 
2019 - 2021 Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch thi khảo sát năng lực đầu ra Tiếng 

Anh từ  
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

10 H11.11.02.10 
Danh mục học phần tương đương và thay thế 

ngành GDMN 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

11 H11.11.02.11 

Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố 

vấn học tập 

701/QĐ-ĐHSP ngày 

18/5/2018 
Trường ĐHSP 

 

Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên 

chủ nhiệm và cố vấn học tập 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

Biên bản họp lớp khóa 2016 – 2021 (tư vấn 

đăng ký tín chỉ) 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

12 H11.11.02.12 

Thông báo tổ chức đăng kí các học phần trong 

học kỳ hè  
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Phần mềm hệ thống quản lý học tập http://qlht.ued.udn.vn  Trường ĐHSP  

13 H11.11.02.13 Kế hoạch đào tạo từ 2017-2021 2017-2021 Trường ĐHSP  

http://qlht.ued.udn.vn/
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Quyết định về việc ban hành quy định về yêu 

cầu của năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh 

viên đại học hệ chính quy đào tạo đại trà 

1470/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

 

14 H11.11.02.14 

Thông báo Kết luận tại phiên giao ban công 

tác giáo viên chủ nhiệm lớp  
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch tổ chức giao ban công tác giáo viên 

chủ nhiệm và cố vấn học tập năm 2019 

567/TB-ĐHSP, ngày 

10/6/2019 
Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban công tác 

GVCN và cố vấn học tập năm học 2020-2021 

1174/TB-ĐHSP, ngày 

18/12/2021 
Trường ĐHSP 

 

15 H11.11.02.15 
Thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình trong 

5 khóa gần đây của trường 
2020 Trường ĐHSP 

 

Tiêu chí 

11.3. Tỷ lệ 

có việc làm 

sau tốt 

nghiệp 

được xác 

lập, giám 

sát và đối 

sánh để cải 

tiến chất 

lượng 

1 H11.11.03.01 
Kế hoạch đào tạo hằng năm giai đoạn 2017 – 

2021 
2018-2021 Trường ĐHSP 

 

2 H11.11.03.02 

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức 

năng và Tổ trực thuộc Trường ĐHSP 

1866/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/12/2018 
Trường ĐHSP 

 

Quy định hoạt động khảo sát ý kiến các bên 

liên quan 

449/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/3/2021 
Trường ĐHSP 

 

3 H11.11.03.03 

Thông báo khảo sát tình hình việc làm hằng 

năm; 

Biểu mẫu khảo sát tình hình việc làm 

2017-2021 Trường ĐHSP 

 

4 H11.11.03.04 Kết quả khảo sát tình hình việc làm SVTN;  2017-2021 Trường ĐHSP  

5 H11.11.03.05 
Bảng đối sánh kết quả khảo sát tình hình việc 

làm của sau 1 năm tốt nghiệp 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

6 H11.11.03.06 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân cuối 2016-2021 Trường ĐHSP  
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khóa;  

Giao diện website Trung tâm Hỗ trợ SV & 

QHDN https://htsv.ued.udn.vn/  
2021 Trường ĐHSP 

 

Hình ảnh ngày hội việc làm của Khoa 

Hình ảnh tổ chức các khóa đào tạo kĩ năng 

mềm cho SV  

2017-2021 Trường ĐHSP 

 

7 H11.11.03.07 Kế hoạch ngày hội việc làm của khoa 2020, 2021 Khoa GDMN  

8 H11.11.03.08 

Kết quả khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp 

về CTĐT và hoạt động hỗ trợ đào tạo  2017-

2020 

2016-2020 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 

 

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp ngành GDMN 
2020 Khoa GDMN 

 

9 H11.11.03.09 
Bản đối sánh tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành 

GDMN có việc làm qua 5 năm 
2017-2020 Khoa GDMN 

 

10 H11.11.03.10 Báo cáo rà soát CTĐT 2016-2021 2016-2021 Khoa GDMN  

11 H11.11.03.11 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về 

CTĐT ngành GDMN 
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

12 H11.11.03.12 Khung CTĐT ngành GDMN 2021 2021 Trường ĐHSP  

13 H11.11.03.13 
Hình ảnh đăng tải thông tin tuyển dụng của 

các cơ sở GDMN- Khoa GDMN 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

14 H11.11.03.14 
Kế hoạch ngày hội việc làm hằng năm – Khoa 

GDMN 
2020, 2021 Khoa GDMN 

 

15 H11.11.03.15 
Quyết định thành lập trung tâm Hỗ trợ SV & 

QHDN 

1456/QĐ-ĐHĐN, ngày 

08/4/2020 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

16 H11.11.03.16 Kế hoạch tổ chức "Tuần doanh nghiệp" hằng  Trường ĐHSP  

https://htsv.ued.udn.vn/
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năm.  

17 H11.11.03.17 
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Liên lạc 

Cựu Sinh viên. 
2020 Khoa GDMN 

 

18 H11.11.03.18 
Hình ảnh các nhóm facebook , zalo giữa Khoa 

và cựu sinh viên 
2017-2021 Khoa GDMN 

 

Tiêu chí 

11.4. Loại 

hình số 

lượng các 

hoạt động 

nghiên cứu 

của người 

học được 

xác lập, 

giám sát, 

đối sánh để 

cải tiến 

chất lượng 

1 H11.11.04.01 

Quy định quản lí hoạt động NCKH của SV 

Trường ĐHSP 

1292/QĐ-ĐHSP, ngày 

18/9/2018; 
Trường ĐHSP 

 

Quy định quản lí hoạt động NCKH của SV 

Trường ĐHSP 

1537/QĐ-ĐHSP, ngày 

21/9/2021 
Trường ĐHSP 

 

2 H11.11.04.02 
Kế hoạch năm học về KHCN của Trường hằng 

năm 
2018-2021 Trường ĐHSP 

 

3 H11.11.04.03 

Thông báo về việc đăng kí đề tài SV NCKH 

năm học 2017-2022;  
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện;  2019-2021 Trường ĐHSP  

Thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị SV 

NCKH cấp Trường  
2019-2021 Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp 

Khoa 
2019-2021 Khoa GDMN 

 

4 H11.11.04.04 

Danh sách đề tài lọt vào vòng chúng kết cuộc 

thi SV NCKH TP Đà Nẵng 

 

96/TB-SKHCN,  ngày 

25/10/2021 
Khoa GDMN 

 

5 H11.11.04.05 
Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH SV 

2017-2022 
2019-2022 Trường ĐHSP 

 

6 H11.11.04.06 
Biên bản đánh giá công trình NCKH SV cấp 

Trường 
2016-2021 Trường ĐHSP 
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Biên bản đánh giá công trình NCKH SV cấp 

Khoa 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

7 H11.11.04.07 
Danh sách đề tài NCKH SV hằng năm 

 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

8 H11.11.04.08 

Báo cáo tổng kết công tác năm học phương 

hướng nhiệm vụ tại Hội nghị cán bộ viên chức 

hằng năm 

2017-2020 Trường ĐHSP 

 

9 H11.11.04.09 

Thông báo kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của giảng viên về hoạt động khoa học công 

nghệ và hợp tác quốc tế 

765/TB-ĐHSP, ngày 

10/9/2020 
Trường ĐHSP 

 

Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi dành cho GV;  2020 Trường ĐHSP  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của 

giảng viên về hoạt động khoa học công nghệ 

và hợp tác quốc tế 

2020 Trường ĐHSP 

 

10 H11.11.04.10 
Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ 

Phòng KH&HTQT 
2018-2020 Trường ĐHSP 

 

11 H11.11.04.11 

Kế hoạch, nội dung, lịch học tập tuần sinh hoạt 

sinh viên đầu khóa 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

Kế hoạch, nội dung, lịch học  tuần sinh hoạt 

sinh viên đầu khóa và cuối khóa 
2016-2021 Trường ĐHSP 

 

12 H11.11.04.12 

Báo cáo kết quả đối sánh của Phòng 

KH&HTQT về kết quả về loại hình, khối 

lượng và chất lượng nghiên cứu của SV Nhà 

trường đạt được so với chỉ tiêu;  

2018-2020 Trường ĐHSP 

 

13 H11.11.04.13 Kinh phí hoạt động năm học liên quan đến 1022/ĐHSP, ngày Trường ĐHSP  
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hoạt động KHCN của Khoa 19/11/2017 

1461/ĐHSP, 

Ngày 19/12/2018 

14 H11.11.04.14 
Quyết định khen thưởng SV NCKH cấp 

Trường, Khoa 

1036/QĐ-ĐHSP, ngày 

21/6/2021 
Trường ĐHSP 

 

15 H11.11.04.15 Khung CTĐT và KHĐT ngành GDMN 
2017, 2019, 

2021 
Khoa GDMN 

 

16 H11.11.04.16 
Bảng đăng kí hình thức thi kết thúc học phần 

ngành GDMN 
2019-2021 Khoa GDMN 

 

17 H11.11.04.17 
Bảng điểm các khóa HP Phương pháp NCKH 

sư phạm ứng dụng trong GDMN 
2019-2021 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

18 H11.11.04.18 
Biên bản đánh giá đề tài sinh viên làm khoá 

luận 

2019, 2020, 

2021 
Khoa GDMN 

 

19 H11.11.04.19 

Thông báo triển khai KH NCKH SV khoa 

GDMN 
2018-2021 Khoa GDMN 

 

Hồ sơ Hội nghị SV NCKH cấp Khoa 2018-2021 Khoa GDMN  

Hồ sơ Hội nghị SV NCKH cấp trường 2018-2021 Trường ĐHSP  

Thành tích của SV trong các cuộc thi NCKH 

và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

342/QĐ-SKHCN, ngày 

25/10/2021 
Sở KH&CN 

 

20 H11.11.04.20 
Bảng đối sánh số lượng đề tài NCKH SV của 

Khoa và Trường 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

21 H11.11.04.21 

Tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận cho SV 

NCKH 
2016-2021 Khoa GDMN 

 

Hình ảnh giấy khen, giấy chứng nhận của sinh 

viên 
2016-2021 Khoa GDMN 
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22 H11.11.04.22 Khung CTĐT ngành GDMN 2021 2021 Khoa GDMN  

Tiêu chí 

11.5. Mức 

độ hài lòng 

của các 

bên liên 

quan được 

xác lập, 

giám sát và 

đối sánh để 

cải tiến 

chất lượng 

1 H11.11.05.01 
Kế hoạch khảo sát các bên liên quan từ 2017-

2021 
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

2 H11.11.05.02 
Thông báo Kế hoạch khảo sát tình hình việc 

làm của SVTN  
2017-2021 Trường ĐHSP 

 

3 H11.11.05.03 Quy trình khảo sát các bên liên quan 
ISO 9001:2015 

2019 
Trường ĐHSP 

 

4 H11.11.05.04 Báo cáo khả sát CTĐT 2021 Khoa GDMN  

5 H11.11.05.05 
Đối sánh tình trạng việc làm SV sau 1 năm tốt 

nghiệp 
2017-2020 Khoa GDMN 

 

6 H11.11.05.06 
Biên bản lấy ý kiến của nhà tuyển dụng góp ý 

cho CTĐT  
2021 Khoa GDMN 

 

7 H11.11.05.07 
Kế hoạch và hình ảnh các hoạt động hướng 

nghiệp tại thành phố Quãng Ngãi 

684/TB-ĐHSP, ngày 

08/3/2019 
Trường ĐHSP 

 

8 H11.11.05.08 Kế hoạch ngày hội việc làm của các Khoa 2020, 2021 Khoa GDMN  

9 H11.11.05.09 Khung CTĐT 2017, 2019, 2021 Khoa GDMN  

10 H11.11.05.10 Biên bản cuộc họp giao ban các đơn vị 2019-2021   

11 H11.11.05.11 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về 

CTĐT ngành GDMN  
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

12 H11.11.05.12 
Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan 

về CTĐT ngành GDMN  
2019, 2021 Khoa GDMN 

 

13 H11.11.05.13 

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp 

về CTĐT và các hoạt động hỗ trợ đào tạo các 

khóa tuyển sinh từ 2016 

2016-2021 Trường ĐHSP 

 

14 H11.11.05.14 Báo cáo kết quả khảo sát điều tra ý kiến sinh 2017-2021 Trường ĐHSP  
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viên về công tác giảng dạy  

Báo cáo đánh giá chất lượng phục vụ người 

đọc tại thư viện trường ĐHSP, ĐHĐN 
Tháng 3/2017 Trường ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả khảo sát CSVC  2019-2021 Trường ĐHSP  

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 

giảng viên về chất lượng phục vụ của các 

phòng ban, cán bộ phục vụ 

2017-2021 

 
Trường ĐHSP 

 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cán bộ giảng 

dạy về mức độ đáp ứng của hệ thống CSVC  
Tháng 4/2019 Trường ĐHSP 

 

15 H11.11.05.15 

Kết quả khảo sinh viên về tình hình việc làm 

sau 1 năm tốt nghiệp 
2017-2020 Trường ĐHSP 

 

Kết quả khảo sát cựu sinh viên về CTĐT và 

hoạt động hỗ trợ học tập 
2017-2020 Trường ĐHSP 

 

16 H11.11.05.16 

Kết luận cuộc họp triển khai rà soát CTĐT 2021 Trường ĐHSP  

Mục tiêu, CĐR CTĐT ngành GDMN 2021 2021 Khoa GDMN  

Khung CTĐT ngành GDMN 2019, 2021 2019, 2021 Khoa GDMN  

 


